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Quyển sách nầy được hoàn thành bằng bốn ngôn ngữ. Đó 
là Việt, Hoa, Anh và Đức ngữ để gửi đến chư Tôn Đức và 
quý Phật Tử trên thế giới. Phần chuyển dịch từ Anh văn 
sang Đức ngữ do Đạo hữu Từ Xứng Roland Berthold đảm 
trách. Đánh máy và trang trí do Đh. Hiền Sanh và Như 
Thân thực hiện. 
 
Sách đợc in 1.000 cuốn do sự tài cấp tài chánh của Bộ Nội 
Vụ Cộng Hòa Liên Bang Đức, và đã nộp lưu chiểu tại Th 
Viện Quốc Gia Đức vào ngày 31. 12.1993. 
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Vào Sách  
 
Phật Giáo là một Tôn Giáo có thể nói rằng dễ dãi ở mọi 
phương diện, không có một điều khoản nào bắt buộc tín đồ 
phải tin theo cả. Dù cho đó là vấn đề gì đi nữa, điều quan 
trọng là mỗi người tín đồ tự ràng buộc mình vào giới luật để 
tu hành thì được giải thoát. Nếu kẻ nào không chuyên tâm, kẻ 
ấy sẽ đến sau. Sự giác ngộ giải thoát còn chậm trể. Chỉ đơn giản 
có thế. 
 
Đức Phật là một bậc Chí Tôn, bậc Thầy của Trời và 
Người; nhưng cũng là một vị không có một quyền năng để 
ban phước và buộc tội cho bất cứ người nào, mà Ngài chỉ 
là một Đạo Sư, biết đa đường chỉ lối cho người xuất gia 
cũng như tại gia nếu đi đúng đường, sẽ đến đích. Địa vị ấy 
tuy không độc tôn; nhưng cũng không hai. Vì ai cũng có 
thể đi đến được, mà cũng chẳng phải đơn giản để đi đến 
đó, nếu chúng ta không tự nỗ lực. Vì không có tính cách 
độc tôn, nên trước khi nhập diệt, Ngài đã không trao lại 
Ngôi vị Phật cho bất cứ một người đệ tử xuất gia hay tại 
gia nào, mà Ngài chỉ trao truyền cái tâm giác ngộ, tâm 
Phật đến cho mọi người và mọi loài. 
 
Ngay từ khởi thủy, Giáo Hội của Đức Phật cũng chỉ có 
tính cách tượng trưng mà không có quyền lực. 
 
Giáo Hội ấy khép mình vào kỷ luật, nếu ai phạm luật, hãy 
tự sám hối - bước tới thêm bước nữa sẽ đến đích. Hoặc 
hãy tự bước lui khi thấy rằng chính khả năng của mình 
không kham nhẩn được nữa. Tuy đơn giản nhưng khó làm.  
 
Từ những sự việc bên trên, căn cứ theo lịch sử truyền thừa 
của Phật Giáo, chúng ta thấy rằng Giáo Hội, dưới sự lãnh 
đạo của chư Tăng, dầu bất cứ ở thời đại và quốc gia nào, 
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nó cũng chỉ có tính cách tượng trưng về lãnh vực tinh thần 
chứ không có một giáo quyền tuyệt đối. 
  
Ngay cả với Đạo Phật tại Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
theo truyền thống, vừa là một vị Tăng Vương vừa là một 
vị Quốc Vương; nhưng với Ngài, hết sức giản dị, nhẹ 
nhàng, khiêm tốn, không lộ một vẻ gì là quyền lực, nơi 
một bậc hóa thân ấy. 
 
Phật Giáo đi vào dân tộc nào sẽ hòa nhập cùng với văn 
hóa và tập tục của Dân Tộc đó, cùng với nhịp thở của Dân 
Tộc để giữ nước và dựng nước. Ngay cả các triều đại thịnh 
hành nhất của Việt Nam như triều Lý, Trần, ở Trung Quốc 
và đời nhà Lương, nhà Đường, ở Đại Hàn triều Lý và ở 
Nhật Bản thời Thánh Đức Thái Tử v.v... Tất cả những thời 
đại huy hoàng ấy Phật Giáo đã đóng góp phần mình vào 
sự nghiệp của quốc gia ở nhiều phương diện và các vị 
Thiền Sư vừa là Quốc Sư như Vạn Hạnh, Khuông Việt 
v.v... nhưng đối với quý Ngài, vẩn không muốn tập trung 
giáo quyền về một mối, mà sau khi giúp vua trị nước, lại 
lui về chốn am thiền để tụng kinh, tỉnh tọa.  
Có nhiều người nói rằng: Phật Giáo như thế là bi quan 
yếm thế; nhưng hoàn toàn sai. Vì Đạo Phật quan niệm 
rằng cuộc đời vốn giả tạm, chẳng có gì vĩnh cửu ngoại trừ 
chân lý. Do đó hành hoạt của các vị Danh Tăng, Quốc Sư 
hay của Phật Giáo cũng chỉ có tính cách tượng trưng và 
tuyệt nhiên không có tính cách giáo quyền. 
 
Đã hơn 2.500 năm trôi qua, mặc dầu không giáo quyền; 
nhưng Phật Giáo vẩn tồn tại và có lẽ còn tồn tại lâu dài 
hơn nữa trong lịch sử của nhân loại, có lẽ cũng nhờ tính 
cách biệt lập ấy. Phật Giáo đi vào lòng của mỗi dân tộc 
như nước vào các cội nguồn của ao hồ sông biển, đến đâu 
cũng dễ hòa nhập và hội tụ. Ngày nay Phật Giáo đã có mặt 
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khắp năm châu, có rất nhiều quốc gia theo Phật Giáo. Ở 
Áo Quốc Phật Giáo đã được công nhận là một Tôn Giáo, 
các nước khác như Đức, Pháp, Thụy Sĩ v.v... tuy Phật 
Giáo có nhiều người theo; nhưng số tỷ lệ tín đồ để được 
pháp luật công nhận là một tôn giáo tương đối còn ít ỏi, hy 
vọng ở một ngày mai, việc công nhận ấy chẳng xa xôi gì.  
Có lẽ cũng vì có nhiều người Âu Mỹ theo Đạo Phật và 
muốn rằng Đạo Phật phải có một thực thể trong cộng đồng 
nhân loại và vì bao nhiêu thôi thúc đó đã đổ dồn về Á 
Châu. Kết quả là một cuộc Đại Hội Phật Giáo Thế Giới 
được thành hình ở đầu thập niên 50 tại Columbo, Thủ đô 
Phật Giáo Tích Lan. Ngày nay trụ sở của Hội nầy đặt tại 
Bangkok có tên bằng tiếng Anh là: World Buddhist 
Fellowship. Có nghĩa là Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. 
Khi nhìn vào danh từ chúng ta cũng có thể hiểu rằng tổ 
chức nầy không có quyền lực gì cả, chỉ có tính cách liên 
hữu mà thôi. Gọi là liên hữu có nghĩa rằng liên lạc hữu 
nghị, chỉ thông tin đại chúng. Mỗi một vài năm có một 
cuộc họp để tường trình những sinh hoạt của quốc gia 
mình và tạo sự liên kết chặt chẽ trong phong trào phát huy 
tinh thần học Phật. 
 
Trong tổ chức nầy gồm có cả Tăng Ni và Tín Đồ. Nhưng 
Tín Đồ nắm phần chủ chốt hơn. Có nhiều vị Thủ Tướng, 
Quốc Vương tại Á Châu là thành viên của Hội Phật Giáo 
Thế Giới liên hữu nầy; nhưng tóm lại vẩn không có quyền 
lực để chi phối tín đồ. Tất cả cũng chỉ có tính cách tượng 
trưng.  
Đến thập niên 60, Tăng Già trên thế giới cũng nhóm họp 
tại Columbo, lần nầy chỉ có Tăng Già duy nhất, không có 
cư sĩ và nhiều vị Tăng uy tín của Đoài Loan, Việt Nam, 
Thái Lan và Tích Lan đã thành lập một tổ chức gọi là: 
World Buddhist Sangha Counsil - Hội Đồng Tăng Già Thế 
Giới. Trụ sở của Tổ Chức nầy hiện đặt tại Đài Loan và 
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Ngài Wu-Ming (Ngộ Minh) làm Chủ Tịch. Có khoảng trên 
20 nước có mặt trong tổ chức nầy. Nhưng thực tế chỉ có 
tính cách tượng trưng chứ không có giáo quyền. Nếu nhìn 
theo hình thức hành chánh, đây là 2 tổ chức, một lo về tinh 
thần và một lo về thế sự và cả 2 tổ chức to lớn có tính cách 
thế giới nầy cũng chỉ có tính cách tượng trưng. Ai cũng có 
thể gia nhập làm hội viên cá nhân hoặc đoàn thể. Dĩ nhiên 
phải có cá nhân hoặc tổ chức đã có mặt trước đó giới 
thiệu. 
 
Qua sự giới thiệu của Hòa Thượng Thích Thiền Định viện 
chủ chùa Pháp Hoa, Marseille Pháp Quốc. Ngày 12.9.1987 
chúng tôi, với tư cách Chi Bộ Trưởng Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc đã làm đơn gia nhập 
toàn Chi Bộ vào tổ chức Tăng Già Thế Giới nầy và ngày 
30.10.1987 đã được chính thức là một thành viên của tổ 
chức. 
 
Nhân Đại Hội kỳ 5 tổ chức tại Taipei, Đài Loan, từ ngày 
28.10 đến 2 tháng 11 năm 1989 chúng tôi đại diện cho Chi 
Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc 
tham dự lần đầu tiên, và cũng chính trong lần nầy đã hạnh 
ngộ gặp các bậc tôn túc Tăng Già trên thế giới. Thượng 
Tọa Thích Minh Lễ, viện chủ chùa Tịnh Tâm tại Pháp đã 
đề cử cá nhân chúng tôi vào làm thành viên của Thanh 
Niên Tăng Ni trong tổ chức nầy. Cũng do sự đốc thúc của 
Hòa Thượng Thích Thiền Định, nên chúng tôi đã mạnh 
dạn phát biểu bằng tiếng Nhựt trong Đại Hội là đề nghị 
họp Ban Chấp Hành kỳ 1 của Khoáng Đại lần thứ 5 tại 
chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc. Có những lý do 
chúng tôi đưa ra như sau: 
 
- Vì Phật Giáo đã hiện diện ở Á Châu quá lâu đời, trong 
khi đó ở Âu Châu chưa có hình bóng của Tăng Già qua lại 
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và muốn cho người Âu Châu thấy được sự hiện diện của 
Phật Giáo thì nên tổ chức Đại Hội tại Đức.  
 
- Thứ đến, nước Đức so với Âu Châu là nước có nhiều 
người địa phương học và tu theo Phật, chúng ta nên đến đó 
để Đại Hội. 
 
Đó là những điểm chính mà chúng tôi đã trình bày và đã 
được thành viên của Đại Hội tán thành. 
 
Sau khi Đại Hội tại Đài Loan chấm dứt, chúng tôi về lại 
Đức đưa đề nghị nầy lên Chi Bộ và thảo luận qua với Hội 
Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức Quốc. Ai cũng ngần 
ngại, vì phương tiện tổ chức như phòng ốc, tài chánh v.v... 
vả lại năm 1991 là năm có nhiều lễ lớn làm sao lo cho xuể 
và trong khi đó chùa chiền đang xây dựng còn dở dang. 
Những lễ lớn của năm 1991 vào tháng 4 có Đại Hội Ban 
Chấp Hành của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới kỳ một, lễ 
Phật Đản, Đại lễ Khánh Thành vào tháng 7 và lễ Vu Lan 
sau đó. Dồn dập cả 4 lễ một lúc vì vậy việc lo lắng cũng là 
chuyện chính đáng thôi. Kể từ đó chúng tôi đã âm thầm 
vận động với chính quyền và các nhà hàng tại Hannover. 
 
Về phương diện di chuyển thì Đại Biểu nào phải tự túc 
lấy. Chỉ có vấn đề ăn ở, di chuyển tại Hannover, Chi Bộ 
phải đảm trách.  
 
Dự chi cho vấn đề nầy chừng 50.000DM. Về ăn uống 
chúng tôi đề nghị mỗi chùa tại Đức đãi Đại Hội một bữa. 
Những ngày còn lại thì những nhà hàng tại Hannover, 
Braunschweig, Berkhof và Berlin đãi. Như thế đỡ đi một 
gánh nặng. Chỉ có một điều khó khăn duy nhất lúc bấy giờ 
là phòng ốc, vì đúng vào thời điểm từ 13.4 cho đến 
18.4.1991 tại Hannover có Messe, do đó muốn mướn 
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phòng cho chư Tăng tạm trú trong những ngày ấy quả là 
một chuyện vạn nan. Vì thời điểm đã thông báo cho các 
thành viên khắp nơi trên thế giới, nên không còn cách nào 
hơn là phải tổ chức. Chỉ có thế thôi. 
 
Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có chỗ. Cuối 
cùng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Địa điểm tổ chức 
được tìm ra là khách sạn Parkhaus Baerbel Richter tại 
Altenau cách Hannover chừng 60 km. Địa điểm nầy rất tốt 
vào mùa hè, có núi đồi hùng vĩ và cảnh trí thiên nhiên rất 
thơ mộng. 
 
Trong thời gian nầy chúng tôi liên lạc với Thượng Tọa 
Liao Chung (Liễu Trung) Tổng Thư Ký của Hội Đồng 
Tăng Già ở Đài Bắc bằng tiếng Nhựt và tiếng Anh. Tiếng 
Anh tại Đài Loan có bà Ting Ru-Yuan lo liệu và tại Đức 
có Đạo Hữu Thị Tâm Ngô Văn Phát, Hội Trưởng Hội Phật 
Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức giúp cho chúng tôi những 
văn thư qua lại thường xuyên trong thời điểm nầy.  
 
Cuối năm 1990 phải lo cho tài khóa chi thu của năm 1991. 
Trong năm 91 chúng tôi có trình bày là có 4 lễ lớn và đề 
nghị Bộ Nội Vụ Liên Bang Đức giúp cho một số tiền để 
thuê khách sạn cho chư Tăng ở trong Đại Hội nầy là 
20.000DM. Cuối cùng chính phủ đã đồng ý. Quả là phép 
Phật nhiệm mầu. Vì trước đó, chúng tôi nghĩ rằng cứ xin; 
nhưng chưa chắc gì được giúp đỡ.  
 
Về cách tổ chức thì chúng tôi đã có kinh nghiệm; nhưng vì 
đây là một Đại Hội Thế Giới nên đã tăng cường nhiều 
người biết ngoại ngữ như Anh, Đức, Nhựt, Hoa để phụ 
việc thông dịch, hướng dẩn v.v... Tất cả quý Tăng Ni và 
Phật Tử tại Đức cũng như Pháp sẵn sàng giúp cho việc 
nầy.  
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Tất cả có 45 vị trong Ban Chấp Hành tham dự đến từ 16 
quốc gia trên thế giới, Âu, Mỹ và Úc Châu.  
 
Chiều ngày 12 tháng 4 năm 1991 chùa Khánh Hòa tại 
Pforzheim khoản đãi Ban Chấp Hành và sau đó đưa các 
Đại Biểu về nghỉ đêm tại khách sạn ở Altenau. 
 
Sáng ngày thứ bảy hôm sau (13.4) sau khi dùng sáng tại 
khách sạn, xe Bus chở Đại Biểu về chùa Viên Giác để khai 
mạc Đại Hội. 
 
Trong lễ khai mạc Đại Hội tại chánh điện mới có khoảng 
800 chư Tăng và Phật Tử tham dự. Phía Ban Tổ Chức, 
Hòa Thượng Thích Thiền Định đại diện cho Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu trong cương vị cố 
vấn mở lời chào mừng. Sau đó Ngài Wu Ming (Ngộ 
Minh) Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già đọc diễn từ và phía 
bên người Đức có ông Dr. Meihorst, Chủ Tịch Hiệp Hội 
Liên Bang Kỹ Sư của Đức và cố vấn cho chùa Viên Giác 
đọc chúc từ Đại Hội. Có nhiều phái đoàn người Hoa, Việt, 
Đức, Nhật v.v... về dự lễ khai mạc nầy.  
 
Sau lễ khai mạc phái đoàn đã được các Phật Tử chở đi 
Berkhof, Restaurant của Phật Tử Lý Chấn Lợi để dùng 
trưa. Buổi chiều về lại chùa Viên Giác và họp phiên họp 
đầu tiên tại chánh điện chùa cũ tại đường Eichelkampstr. 
(xin xem phần tường thuật riêng bằng tiếng Anh và tiếng 
Đức phía sau). 
 
Tối đó các Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức cũng như 
các nghệ sĩ Đức Thành, Liêu Nguyệt Lan và Trần Thiện 
Tuyến đã cống hiến Đại Hội một đêm văn nghệ thật là đặc 
sắc. Sau đêm văn nghệ xe Bus đưa các Đại Biểu về nghỉ 
đêm tại khách sạn. 
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Sáng hôm sau (14.4.91) sau khi dùng điểm tâm tại khách 
sạn phái đoàn được xe Bus đưa về lại Hannover để tham 
quan thành phố và trưa đó dùng cơm tại khách sạn Wah 
Nam do Phật Tử Minh Thiện khoản đãi. 
 
Phiên họp thứ 2 tổ chức tại chùa Viên Giác vào buổi chiều 
và tiếp tục tường trình những công tác Phật sự của Đại Hội 
trong thời gian qua. 
 
Tối hôm ấy Phật Tử chùa Bảo Quang (Hamburg) khoản 
đãi phái đoàn tại chùa Viên Giác. 
 
Ngày 15.4.1991 Phái Đoàn ở lại luôn khách sạn để họp 
buổi thứ 3 và buổi chiều hôm đó làm lễ bế mạc. Buổi trưa 
do chùa Quan Âm (Aachen) và Niệm Phật Đường Phật 
Bảo (Barntrup) khoản đãi. Buổi chiều chùa Viên Giác và 
các Phật Tử khoản đãi. 
 
Ngày 16 tháng 4 Phái Đoàn rời khách sạn đi Bá Linh và 
trên đường đi đã ghé thăm thành phố Braunschweig, đã 
được ông Thị Trưởng thành phố tiếp đón một cách rất 
niềm nở. Trưa đó nhà hàng của Phật Tử Nguyễn Văn 
Trung và Nguyễn Văn Trực khoản đãi. 
 
Phái Đoàn tiếp tục đi đến Bá Linh, ghé ngang Niệm Phật 
Đường Linh Thứu, dùng chiều do quý Phật Tử tại đây 
khoản đãi và sau đó đi thăm thành phố cũng như về lại 
khách sạn. 
 
Ngày hôm sau 17.4.1991 tiếp tục thăm thành phố và dùng 
cơm tại nhà hàng để sau đó về lại khách sạn ở Altenau và 
ngày hôm sau 18.4.1991 là tiễn đưa Đại Biểu lên đường về 
lại quý quốc, hoặc tiếp tục chuyến hành trình đi đến các 
quốc gia khác ở Âu Châu để thăm viếng.  
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Chương trình tuy ngắn gọn như thế; nhưng tổ chức thì cả 
một vấn đề. Ai có đứng vào vị trí ấy mới thấy, nếu chỉ 
đứng ngoài để nhìn và phê phán thì rất đơn giản và dễ 
dàng.  
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WORLD BUDDHIST SANGHA COUNCIL 
 
Đài Loan, Đài Bắc, ngày 14.3.1991 
 
Nơi nhận: Ven. Thích Như Điển  
       Fax Nr. 002 - 49 - 511-8790963 
 
Nơi gửi: Ven. Liao Chung, WBSC 
Fax Nr. 
 
Kính thưa Thượng Tọa,  
 
Chỉ còn một tháng nữa là cuộc họp của Ban Chấp Hành sẽ 
được triệu tập. Thành thật cám ơn Thượng Tọa đã hết sức 
cố gắng chuẩn bị trên mọi lãnh vực. Sự chuẩn bị chu đáo 
là bước đầu của sự thành công! Xin Thượng Tọa hãy quan 
tâm đến các điểm sau đây: 
  
I. Bản sao thư của T.T. Sirinivasa, Siri Lanka và T.T. 
Visuddhananda, Bangladesh gửi cho TT. về việc mua vé 
máy bay để tham dự hội, chúng tôi cũng có nhận được. 
Ban Bí Thư nhân danh Tổng Thư Ký phần Anh và Hoa 
văn đã có trả lời cho hai vị đó rồi. Hai bản sao cũng đã 
được gửi đến cho T.T. bằng Fax, có lẽ T.T. đã nhận được.  
 
II. Danh sách của tham dự viên và giờ đến, giờ đi mà 
chúng tôi đã nhận được đến bây giờ được đính kèm theo 
thư nầy để T.T. chuẩn bị việc tiếp đón. 
 
III. V ề chương trình cuộc họp, xin T.T. hãy vui lòng thay 
đổi lại như sau:  
 
14.4.91. Buổi chiều: Thay vì đi xem thành phố.  
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Đổi lại là họp. 
15.4.91. Buổi chiều: Thay vị họp. 
  
Đổi lại là lễ bế mạc. 
 
17.4.91. Thay vì từ Berlin về Hannover - Lễ bế mạc. 
 
Đổi lại là: 
- Buổi sáng : Khởi hành từ Berlin về Hannover. 
 
- Buổi chiều : Đi xem thành phố (một số tham dự viên 
phải trở về nguyên quán vì sự liên kết của chuyến bay). 
 
Sự thay đổi nầy làm cho những vị Đại Biểu ở Á Châu 
được thuận lợi hơn. Họ phải rời ngày 17.4.91 vì ngày 
18.4.91 sẽ không có chuyến bay, do đó không cần phải 
hủy bỏ tất cả các hoạt động mà chỉ thay đổi chương trình 
và vẩn giữ cuộc đi thăm thành phố vào buổi chiều. Xin 
T.T. hãy lưu tâm về sự thay đổi chương trình.  
 
IV. Về sự chuẩn bị cho các cuộc họp: 
 
1/ Bảng tên của tham dự viên: Ban Bí Thư sẽ chuẩn bị 
trước và sẽ mang đến Hannover hoặc gửi hỏa tốc bằng 
đường hàng không.  
 
2/ Dự thảo chương trình nghị sự cho buổi họp: Ban Bí Thư 
sẽ gửi bằng tiếng Anh cho T.T. bằng Fax 10 ngày trước 
buổi họp. 
 
3/ Tài liệu về buổi họp (bằng Anh văn): Ban Bí Thư sẽ gửi 
cho T.T. bằng Fax một tuần lễ trước cuộc họp để cho Ban 
Tổ Chức chụp lại, đóng thành một cuốn sách nhỏ để phát 
trong cuộc họp. 
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4/ Tài liệu về buổi họp (bằng Hoa văn): Ban Bí Thư sẽ in 
và mang đến Hannover. 
 
5/ Ngay khi tham dự viên đến ghi tên, xin T.T. hãy cung 
cấp cho họ như danh sách của những tham dự viên, nơi 
họp, ăn, ngủ và những tham dự viên không chánh thức 
phải trả tiền là bao nhiêu v.v... 
 
6/ Xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng Fax loại và số 
lượng quà tặng và những vật kỷ niệm sẽ được dùng trong 
cuộc họp, thăm viếng. Xin cũng cho biết tính chất và từng 
món quà tặng (cúng dường). 
 
7/ Phái đoàn Taiwan sẽ dự định đến chiều ngày 12.4.91. 
Nếu T.T. cần, Ban Bí Thư đến sớm hơn, xin cho chúng tôi 
biết bằng Fax để chúng tôi có thể sắp xếp chương trình.  
 
8/ Xin gửi tất cả thư từ quan hệ nhau bằng Fax. Một lần 
nữa xin thành kính cám ơn T.T. về sự giúp đỡ của T.T. 
Mong mỏi gặp T.T. ở Hannover.  
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WORLD BUDDHIST SANGHA COUNCIL  
 
Hannover, 18.3.1991  
 
Nơi nhận: Ven Liao Chung, WBSC Secretariat, Taipei 
       Fax Nr. 886 - 2 – 3214516 
 
Nơi gửi: Ven. Thích Như Điển, Hannover, Germany 
Fax Nr. 49 - 511-8790 963 
 
Dear Venerable Liao Chung, 
 
Xin cảm ơn Thượng Tọa đã gởi Fax đến chúng tôi vào 
ngày 14.3.1991 vừa qua và hôm nay chúng tôi xin trả lời 
những điểm mà Thượng Tọa đã lưu ý trong thư trước.  
 
I. Việc của T.T. Sirinivasa, Sri Lanka và T.T. 
Visuddhanada, Bangladesh chúng tôi đã trả lời giống như 
thư của T.T. đã gởi cho những vị ấy. Chúng tôi đã nhận 
được những Fax của T.T. gởi về việc nầy. 
 
II. Cảm ơn Thượng Tọa đã cho thiết lập một danh sách của 
những tham dự viên về giờ đến và giờ đi thật đầy đủ. 
Chúng tôi sẽ lo đón rước trong vấn đề nầy. 
 
III. Vi ệc thay đổi chương trình trong cuộc họp, chúng tôi 
đồng ý với Thượng Tọa; nhưng chúng tôi xin bổ túc một 
số chi tiết sau:  
 
14.4.91: - Buổi sáng: Chỉ mời một vị Thượng Tọa thuyết 
pháp tại chùa Viên Giác và những vị khác trong Phái 
đoàn, chúng tôi đề nghị là nên thăm viếng thành phố 
Hannover, hoặc triển lãm kỹ nghệ từ 10 giờ đến 15 giờ. Vì 
chúng ta không có nhiều thì giờ. 
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- Buổi chiều: 16 giờ chúng ta sẽ họp đến 18 giờ, sau đó đi 
về khách sạn. 
 
15.4.91: Buổi chiều: Thay vì họp, đổi lại là lễ bế mạc Đại 
Hội (giống như Thượng Tọa đã đề nghị).  
 
17.4.91: Buổi sáng: Từ Berlin về lại Hannover (khởi hành 
14 giờ chiều, khoảng 18 giờ sẽ đến Hannover). Vị nào 
trong Phái đoàn về trước, chúng tôi sẽ cho xe nhỏ chở đi 
sớm hơn, thay vì đi chung với xe Bus. 
 
IV. Về việc chuẩn bị cho cuộc họp:  
 
1/ Bảng tên của tham dự viên: Chúng tôi đề nghị là Ban Bí 
Thư chuẩn bị trước và mang đến Hannover thì hay hơn; 
nhiều lúc gởi hỏa tốc cũng có thể không kịp.  
 
Điểm 2/, 3/, 4/, trong phần nầy, chúng tôi đồng ý như ý 
kiến của Thượng Tọa. 
 
5/ Những việc như ăn, ngủ, di chuyển của những tham dự 
viên chính thức và không chính thức sẽ được chúng tôi 
cung cấp cho họ, khi họ đến ghi danh. 
 
6/ Tại đây chúng tôi đã chuẩn bị tặng cho mỗi Đại Biểu 1 
quyển Album gồm có những hình ảnh sau đây:  
 
a) Hình ảnh suốt trong những ngày Đại Hội; 
 
b) Hình ảnh quê hương Việt Nam;  
 
c) Hình ảnh sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam tại Đức hơn 10 
năm qua. Giá trị của mỗi món quà nầy, độ chừng 100DM 
tương đương với 60$US. Ban Tổ Chức tại Đức sẽ đài thọ 
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cúng dường vấn đề nầy. Khi đi thăm viếng thành phố 
không cần phải có quà biếu. Nếu Thượng Tọa dự định có 
quà biếu gì cho các Đại Biểu thì xin Thượng Tọa cứ tùy 
tiện theo ý riêng của Thượng Tọa vậy. 
 
7/ Phái đoàn từ Đài Loan đến chiều 12.4.91; nhưng 
Thượng Tọa không cho chúng tôi biết là đến bằng phương 
tiện gì để chúng tôi tiện tiếp đón và đến lúc nào? Kính 
mong Thượng Tọa thông báo cho. Việc Ban Bí Thư có lẽ 
không cần đến sớm hơn. Vì ở đây Ban Tổ Chức chúng tôi 
đã có thể tự lo liệu được. Tuy nhiên Ban Bí Thư cần 
những phương tiện văn phòng gì trong khi Đại Hội, xin 
cho chúng tôi biết để tiện việc lo liệu. Những gì liên quan 
về hình thức cũng như nội dung của cuộc họp mong Ban 
Bí Thư lưu tâm dùm. 
 
Xin thành thật cảm ơn Thượng Tọa rất nhiều. 
 
Yours in the Dhamma 
 
Ven. Thích Như Điển 
 
Member of Youth Committee 
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  
 
Chi Bộ Đức Quốc  
 
Chùa Viên Giác; Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover  
 
Tel. 0511/864638 - Fax: 0511/8790963  
 
Phật lịch 2534, Hannover ngày 28 tháng 02 năm 1991 
 
Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa  
                 Đại Đức Tăng Ni 
 
Trích yếu: V/v Kính mời tham dự lễ khai mạc Đại Hội 
Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới tại chùa 
Viên Giác Hannover vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 4 
năm 1991 (thứ bảy).  
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Ngưỡng bạch Quý Ngài, 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Được sự đồng ý của Đại Hội Tăng Già kỳ 5 tại Đài Loan 
vào năm 1989 vừa qua, Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại Đức năm nay sẽ tổ chức một Đại Hội 
của Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới từ ngày 
12 đến ngày 18 tháng 4 năm 1991 tại chùa Viên Giác 
Hannover. 
 
Và cũng theo tinh thần buổi họp của Chư Tăng trong Ban 
Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu vào ngày 27 và 
29 tháng 12 năm 1991 tại Na Uy vừa qua, tất cả đều đồng 
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ý là Chư Tăng Ni nên cố gắng tham gia những ngày Đại 
Hội nầy để nói lên tinh thần cộng tác chung của 
GHPGVNTN Âu Châu với BCH của HĐTGTG. Vì vậy 
chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức, kính gởi văn thư nầy 
đến quý Ngài và quý vị, nếu được, kính cung thỉnh quý 
Ngài và quý vị tham dự suốt cả tuần lễ đã ghi trên. Nếu 
không thuận tiện, kính mong quý Ngài và quý vị cố gắng 
tham dự buổi lễ khai mạc vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 
tháng 4 năm 1991 tại chùa Viên Giác Hannover.  
 
Sự hiện diện của quý Ngài và quý vị sẽ làm cho buổi lễ 
thêm trang nghiêm và cụ thể. Kính chúc quý Ngài và quý 
vị được kiết tường như ý. 
 
T.M. Ban Tổ Chức 
 
Ký tên và đóng dấu 
 
Thích Như Điển  
 
Thành viên Thanh Niên  
 
Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới. 
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Chương trình chi ti ết 
Đại Hội Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới 

họp tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc,  
từ 12 đến 18 tháng 4 năm 1991. 

 
Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 1991:  
 
Các phái đoàn đến và ghi danh tại chùa Viên Giác. 
Tel. 0511/864638 - Fax 49511 - 8790963. 
 
18:00 - Chùa Khánh Hòa (Pforzheim) khoản đãi các Đại 
Biểu Tăng Già tại chùa Viên Giác. 
 
 
19:00 - Các Đại Biểu Tăng Già về nghỉ tại khách sạn 
Parkhaus Baerbel Richter, Markt 3 3396 Altenau. Tel. 
05328/225. Telefax 05328/544. Nơi đây là một vùng nghỉ 
hè của du khách, nằm cách Hannover 60 km. Di chuyển 
bằng xe hơi tốn hơn 1 tiếng đồng hồ. Tại khách sạn nầy 
cách đây hơn 300 năm về trước. Vào khoảng năm 1777 
Đại Thi Hào Goethe của Đức, khi ghé thăm vùng đồi núi 
Harz nầy cũng nghỉ đêm tại khách sạn nầy.  
 
Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 1991:  
 
07:00 - Điểm tâm tại khách sạn Parkhaus 
 
08:00 - Xe Bus chở Đại Biểu Tăng Già đến chùa Viên 
Giác Hannover. 
  
10:00 - Lễ khai mạc Đại Hội tại chùa Viên Giác. 
 
12:00 - Restaurant "in der Verboten Stadt" (Tử cấm thành) 
của GĐ Phật Tử Lý Chấn Lợi khoản đãi phái đoàn. Địa 
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chỉ: Berkhoferstr 36-38 3002 Wedemark Tel. 
05130/40026 - 40027. 
 
15:00 đến 17:00 - Buổi họp đầu tiên tại chùa Viên Giác.  
18:00 - Chùa Thiện Hòa (Moenchengladbach) khoản đãi 
Đại Biểu Tăng Già tại chùa Viên Giác.  
 
19:00 đến 21:00 - Đêm văn nghệ cúng dường của các 
GĐPT Việt Nam tại Tây Đức.  
 
21:00 - Xe Bus chở Đại Biểu về lại khách sạn Parkhaus. 
 
Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 1991  
 
07:00 - Điểm tâm tại khách sạn.  
 
08:00 - Xe Bus chở Đại Biểu Tăng Già đến Hannover. 
 
10:00 - Cung thỉnh một vị Thượng Tọa ở lại giảng pháp tại 
chùa Viên Giác, còn phái đoàn sẽ đi xem thành phố 
Hannover bằng xe Bus hoặc xem triển lãm kỹ nghệ. 
 
12:00 - Restaurant Wah Nam của Phật Tử Minh Thiện 
khoản đãi Đại Biểu Tăng Già. Địa chỉ: Koenigspassage - 
Koenigstr. 12 3000 Hannover 1 - Tel. 0511/315812. 
 
16:00 - 18:00 - Buổi họp thứ 2 tại chùa Viên Giác. 
 
18:00 - Chùa Bảo Quang Ni Tự (Hamburg) khoản đãi Đại 
Biểu Tăng Già tại chùa Viên Giác. 
  
19:00 - Xe Bus chở phái đoàn về khách sạn. 
 
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 1991  
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07:00 - Điểm tâm tại khách sạn.  
 
09:00 - Buổi họp thứ 3 của Đại Hội tại khách sạn.  
 
11:30 - Chùa Quan Âm + Phật Bảo (Aachen + Barntrup) 
khoản đãi phái đoàn tại khách sạn.  
 
15:00 - 17:00 - Lễ bế mạc Đại Hội tại khách sạn. 
 
18:00 - Chùa Viên Giác (Hannover) khoản đãi Đại Biểu 
Tăng Già tại khách sạn. 
 
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 1991  
 
07:00 - Điểm tâm tại khách sạn.  
 
08:00 - Đại Biểu lên xe Bus để đi Berlin (Xin lưu ý: Quý 
Đại Biểu nào về lại quý quốc sớm hơn, xin mang hành lý 
theo cùng với chuyến đi nầy).  
 
09:30 - Thăm thành phố Braunschweig. 
  
11:00 - Restaurant China Haus của Phật Tử Nguyễn Văn 
Trung và Nguyễn Văn Trực khoản đãi phái đoàn. Địa chỉ: 
Friedrich Wilhelmstr. 25 - 3300 Braunschweig. Tel. 
0531/41750.  
 
12:00 - Phái đoàn trên đường đi đến Berlin. 
 
15:00 - Phái đoàn đến Berlin - Thăm thành phố Berlin. 
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18:00 - Niệm Phật Đường Linh Thứu và Chi Hội Phật Tử 
Việt Nam Tỵ Nạn tại Bá Linh khoản đãi Đại Biểu Tăng 
Già.  
 
19:00 - Di chuyển về khách sạn Arka - Halensee 
Kurfueerstendamm 103 - 1000 Berlin 31. Tel 
030/8929888 Fax 030/8919783. Và Jugend Rotkreuz am 
kleinen Wannsee 8 - 1000 Berlin 27. 
 
Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 1991  
 
07:00 - Điểm tâm tại khách sạn (Quý Đại Biểu nào về quý 
quốc sớm hơn, sẽ có xe hơi nhỏ chở về phi trường 
Hannover trước).  
 
08:00 - Tiếp tục thăm thành phố Bá Linh. 
 
11:00 - Niệm Phật Đường Linh Thứu và Phật Tử Berlin 
khoản đãi Đại Biểu Tăng Già tại nhà hàng.  
 
14:00 - Trở lại khách sạn Parkhaus tại Altenau. 
 
19:00 - Chùa Viên Giác và các Chi Hội PTVNTN tại Tây 
Đức khoản đãi Đại Biểu Tăng Già tại khách sạn. 
 
Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 1991  
 
07:00 - Điểm tâm tại khách sạn.  
 
08:00 - Tiễn đưa Đại Biểu Tăng Già lên phi trường 
Hannover để về lại quý quốc. 
 
Đây là chương trình chi tiết. Tuy nhiên có thể có vài thay 



 26 

đổi nhỏ. Ban Tổ Chức sẽ kính thông báo sau đến quý Đại 
Biểu kịp thời để tiện việc sắp đặt thì giờ.  
 
Ban Tổ Chức 
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Những phiên họp của Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng 
Già Thế Giới kỳ 1, lần thứ V 

Thời gian :  Từ 13 đến 17 tháng 4 tại Hannover,  
Đức Quốc. 

 
Chủ Tọa: Hòa Thượng Wu Ming (Ngộ Minh) 
Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới. 
Thư Ký: Ông Cheng Chen-Huang và bà Ting Ru-Yuan 
 
Hiện diện:  
- Hòa Thượng Wu Ming,  
- Hòa Thượng Thích Tâm Châu,  
- Thượng Tọa Chen Kor (Đại diện Thượng Tọa Jit Sean) 
- Thượng Tọa Phra Dhampannabordee (Đại diện Thượng 
Tọa Chutin Thero),  
- Thượng Tọa Tiến sĩ M. Vajiragnana Maha Thero, 
- Thượng Tọa Tiến sĩ K. Anuruddha Maha Thero, 
- Hòa Thượng Kok Kwong, 
- Hòa Thượng Thích Thiền Định,  
- Thượng Tọa Au Ling, 
- Thượng Tọa Ching Hsin, 
- Thượng Tọa Tsang Hui, 
- Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Huyền Vi, 
- Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Mãn Giác, 
- Thượng Tọa Liao Chung, 
- Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara Maha Thero, 
- Thượng Tọa Hui Siong (Prajna Vira),  
- Thượng Tọa Tiến sĩ B. Wimalaratana Mahathera,  
- Thượng Tọa Chin Neng, 
- Thượng Tọa Sri Pannyavaro Mahathera,  
- Thượng Tọa Sheng Ying, 
- Thượng Tọa N. Khemapali (Phra Amaramedhacarya),  
- Thượng Tọa Yassasi Mahathera (Đại diện Thượng Tọa  
   P.I Dhammalankara Mahathera),  
- Thượng Tọa Ta Neng, 
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- Thượng Tọa Kuang Ching, 
- Thượng Tọa Fa Chih, 
- Thượng Tọa Ming Chen, 
- Thượng Tọa Kim Young Do, 
- Thượng Tọa Ming Kuang, 
- Thượng Tọa Kor Ming, 
- Thượng Tọa Bup Ki, 
- Thượng Tọa R. Gnanaseeha Thero,  
- Thượng Tọa Thích Như Điển,  
- Thượng Tọa Fa Chao, 
- Thượng Tọa P. Chandaratana Thera (Đại diện Thượng 
Tọa Dhamika từ 13 đến 14), 
- Thượng Tọa N. Sumana Thero, 
- Thượng Tọa Seck Wo Fong, 
- Ni Sư Jit Heng, 
- Thượng Tọa K. Sri Permaloka Thera,  
- Thượng Tọa Abdhanavira (Hung Fei),  
- Thượng Tọa Kuang Yuan, 
- Thượng Tọa Thích Minh Lễ,  
- Thượng Tọa Fa Yun, 
- Thượng Tọa Maha Suvunn Suranat,  
- Thượng Tọa Hsing Kuan, 
- Ni Sư Bang Joo Suk. 
 

� 
 

Lễ khai mạc 
 

Khai mạc tại chánh điện mới chùa Viên Giác 
Hannover, Đức Quốc ngày 13 tháng 4 năm 1991. 

 
1) Buổi lễ khởi đầu, tất cả đều đứng yên nghiêm chỉnh ở vị 
trí của mình và tụng kinh cầu nguyện. 
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2) Diễn văn chào mừng của Hòa Thượng Thích Thiền 
Định cố vấn Ban Tổ Chức và thành viên liên lạc của Hội 
Đồng Tăng Già Thế Giới.  
 
Kính thưa toàn thể Đại Biểu của Ban Chấp Hành Hội 
Đồng Tăng Già Thế Giới. 
 
Là một thành viên liên lạc của Hội Đồng Tăng Già Thế 
Giới (Member, Liaison Committee of WBSC), chúng tôi 
rất hân hạnh được chào mừng Đại Biểu Tăng Già của gần 
20 quốc gia khắp nơi trên thế giới về Hannover, Đức 
Quốc, để tham dự kỳ họp lần thứ nhất khóa 5 của Hội 
Đồng Tăng Già Thế Giới kỳ nầy.  
 
Phật Giáo đã có mặt tại Á Châu chúng ta hơn 25 thế kỷ 
qua và cũng đã được truyền sang Âu Châu từ hậu bán thế 
kỷ thứ 19; nhưng mãi đến nay hình ảnh của chư Tăng khắp 
nơi trên thế giới mới có nhân duyên câu hội về đây để 
tham dự cuộc họp quan trọng có tính cách lịch sử nầy. 
 
Chùa Viên Giác dưới sự trụ trì và hướng dẩn tinh thần của 
Thượng Tọa Thích Như Điển nói riêng, cũng như toàn thể 
Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam tại Đức Quốc nói chung qua 
sự đề nghị của chúng tôi, T.T., chư Tăng và quý Phật Tử 
tại Đức đã hoan hỷ đứng ra nhận lãnh trọng trách nầy. Đó 
là một vinh dự cho chư Tăng cũng như Phật Tử tại Đức 
Quốc nói riêng và Âu Châu nói chung. 
 
Phật Giáo như một bông hoa đẹp, có nhiều hương lẩn sắc, 
chúng ta là trưởng tử của Như Lai, như những người làm 
vườn biết chăm sóc vườn hoa đó. Chúng ta mang những 
đóa hoa xinh xắn kia góp mặt với những kỳ hoa dị thảo ở 
Âu Châu nầy, đó cũng là bổn phận của dòng họ Thích 
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chúng ta vậy, và cũng để góp phần tích cực vào nền văn 
hóa phong phú tại xứ Đức và Âu Châu nầy.  
 
Việc tổ chức chắc chắn còn nhiều thiếu sót, vì thiếu những 
phương tiện cần thiết. Kính mong chư tôn từ bi hoan hỷ 
cho và kính chúc quý Ngài sẽ có được nhiều niềm vui 
trong thời gian ở xứ Đức nầy. 
 
Trân trọng kính chào quý vị.  
 
 

� 
 

3) Diễn từ khai mạc 
của Hòa Thượng Hội Tr ưởng, 

(tất cả đứng dậy một phút yên lặng để cầu nguyện cho 
Hòa Thượng Pai Sheng, tiền Hội Trưởng) 

 
Kính thưa Ngài Chủ Tịch  
Kính thưa Quí vị Quan khách  
Kinh thưa Quí vị Trưởng Lão Pháp Sư 
Kính thưa Quí vị Hộ Pháp Cư Sĩ  
 
Hôm nay là ngày khai mạc Đại Hội Phật Giáo Tăng Già 
Thế Giới lần thứ 1 kỳ 5 của Ban Chấp Hành. Các Đại Biểu 
tham dự lần nầy là do Đại Hội kỳ 5 tuyển chọn, và tôi 
được đề cử làm Hội Trưởng. Năm nay là lần thứ nhất Đại 
Hội được cử hành tại Âu Châu. Chúng tôi xin chân thành 
cảm tạ Ngài Trưởng Ban Tổ Chức - Thượng Tọa Thích 
Như Điển - đã chuyên tâm, nỗ lực giúp cho bổn Hội có cơ 
duyên phát triển thuận lợi tại Âu Châu. 
 
Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới được thành lập vào năm 
1966. Từ Đại Hội kỳ I được tổ chức tại Tích Lan (Sri 
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Lanka) tính đến nay đã ngót 25 năm. Hiện tại chư vị được 
hội họp tại đây, tưởng chúng ta cần cảm niệm vị Hội 
Trưởng tiền nhiệm - Ngài Bạch Thánh Trưởng Lão - Ngài 
đã kêu gọi và kết hợp tinh anh của các quốc gia Phật Giáo 
thành một khối để đạt được nền Hòa Bình thế giới, và sớm 
thực hiện niềm an lạc cho nhân loại. 
 
Hôm kia - 11 tháng 4 là ngày kỷ niệm đệ nhị chu niên 
ngày viên tịch của Ngài. Hầu hết chư vị tôn túc trong Ban 
Chấp Hành đã không quản ngại đường xa khó nhọc đến 
hiện diện đông đủ. Chúng ta hôm nay lấy thành quả viên 
mãn của Đại Hội nầy kính dâng lên Ngài Bạch Thánh 
Trưởng Lão. Do đó chúng tôi xin đề nghị chư quí vị cùng 
đứng lên mật niệm thời tâm kinh để tri ân Ngài (toàn thể 
đứng lên 1 phút mật niệm). 
 
Nhớ lại hai năm về trước, ngày Ngài Bạch Thánh Trưởng 
Lão viên tịch, Bổn nhân tạm thay Ngài đảm trách chức vụ 
Hội Trưởng. Trong Đại Hội kỳ 5, do chư vị tín nhiệm vào 
chức vị Hội Trưởng, tôi thật lo lắng trước trọng trách nặng 
nề nầy. Hôm nay trước Ban Chấp Hành các Đại Biểu tham 
dự Đại Hội, tôi có đôi lời xin tâm sự cùng chư liệt vị qua 
những điểm sau đây: 
 
Thứ nhất:  Nhờ các hoạt động của Ban Chấp Hành, 
Trưởng Lão đã có công chỉ đạo và cống hiến cho Phật 
Giáo Quốc Tế nên đã giúp tôi nắm vững công tác và 
phương châm hoạt động. 
 
Thứ hai: Nhờ Ngài Bí Thư Hoa văn (Ngài Liễu Trung) và 
Ngài Bí Thư Anh văn (Ngài Uy-Pô La Xa La Pháp Sư) 
tiếp sức giúp đỡ bằng những kinh nghiệm phong phú cùng 
sự nỗ lực phối hợp của Ban Chấp Hành, chúng tôi đã hoàn 
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thiện các quy hoạch và phát triển được các Trung tâm 
công tác. 
Thứ ba: Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ nầy được tăng 
gia rất nhiều thanh niên tích cực hoạt động như vị Chủ 
Tịch Ban Tổ Chức - Thượng Tọa Thích Như Điển - là một 
trong những vị rất có khả năng tổ chức. 
 
Tôi tin tưởng vì Phật Giáo Quốc Tế, chúng ta đã kết hợp 
được lực lượng của 3 thế hệ thành 1 khối. Trong nhiệm kỳ 
thứ 5 nầy chúng ta có thể xây dựng mạnh mẽ được giáo 
pháp của Đức Phật Đà.  
 
Chúng ta còn có nhiều vấn đề quan trọng cần phải thảo 
luận trong Đại Hội nầy. Hy vọng chư tôn túc tham dự Đại 
Hội sẽ nhiệt tâm, tiến tới, tranh thủ thời gian, đóng góp ý 
kiến, trao đổi tâm tư để giúp Đại Hội được kết quả mỹ 
mãn.  
 
Cuối cùng, tôi chân thành cảm tạ quí vị đã quan lâm. Kính 
chúc chư vị "thân tâm an lạc" "Pháp hỷ sung mãn".  

 

� 
 

4) Diễn văn 
của ông Dr. Ing. Werner Meihorst 

 
 
Kính bạch chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, 
Kính bạch Thượng Tọa chủ trì Thích Như Điển, 
Kính thưa toàn thể quý vị Đạo Hữu và Phật Tử, quý quan 
khách,  
 
Chúng tôi rất lấy làm vinh dự được gặp chư vị Đại diện từ 
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các Giáo Hội của các quốc gia trên thế giới, đến 
Hannover, Đức quốc. 
 
Hannover là thành phố rộng mở cho cả thế giới, hiện tại 
nơi đây có cuộc triển lãm kỹ nghệ lớn nhất thế giới. Trong 
năm 2000 dương lịch sẽ có một cuộc triển lãm Expo 2000 
cho toàn thế giới tại Hannover để chào mừng một thế kỷ 
mới dưới đề tài "Nhân loại, Môi trường, Kỹ thuật", đây là 
cơ hội tốt để hai nền văn hóa Đông Tây gặp gỡ. 
 
50 năm qua chúng tôi là người của Hannover và khoảng 
năm năm nay chúng tôi là một Đạo Hữu và hảo bằng hữu 
của Thượng Tọa chủ trì Thích Như Điển cũng như của các 
Phật Tử. 50 hay 5 năm thời gian và không gian thật ra đều 
không quan trọng, đó chỉ là những phản ảnh của vô minh. 
Mẩu mực mà chúng ta phải theo là Tâm Linh. 
 
Trong tinh thần nầy chúng tôi rất hoan hỷ và xem như là 
bổn phận giúp quý vị hoàn thành ngôi chùa tại Hannover. 
Chúng tôi là cố vấn kỹ thuật và là bạn của Tăng Già.  
 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo tại Hannover đã được 
nhiều người trên thế giới biết đến qua sự nỗ lực của 
Thượng Toạ Thích Như Điển và các vị phụ tá. Thành phố 
Hannover rất hãnh diện được có Trung Tâm nầy. Đây là 
nơi nương tựa tinh thần của chư Phật Tử Việt Nam. Qua 
ngôi chùa mới Trung Tâm sẽ là biểu tượng của Phật Giáo 
tại Âu Châu và là một Đại sứ giả của hòa bình và tự do 
trên thế giới. 
 
Nước Đức sau 40 năm bị ngăn đôi đã được giải phóng 
khỏi tay chánh quyền cộng sản Đông Đức năm 1990 mà 
không cần đến vũ lực. Chúng tôi cũng cầu chúc cho quý vị 
được có hòa bình và tự do trên lãnh thổ Việt Nam.  
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Ngôi chùa mới của quý vị đã được lớn lên trong niềm tin 
của hàng ngàn Phật Tử và Đạo Hữu. Chúng tôi chắc chắn 
rằng nó sẽ được hoàn thành mỹ mãn.  
Chúng tôi cầu chúc cho ngôi chùa quý vị sẽ là trung tâm 
tinh thần và hòa bình của các tôn giáo thế giới trên hành 
tinh chúng ta. Chúng tôi cũng chúc cho Chi Bộ quý vị 
trong những ngày sắp tới mọi sự như ý.  
 
Dr. Ing. Werner Meihorst  

 

� 
 

5) Thông Điệp 
của Hòa thượng Thích Tâm Châu, 

Thượng Thủ Phật Giáo Việt Nam trên thế giới. 
 
Nhân danh GHPGVN/TTG gồm các thành viên tại 
Canada, Hoa Kỳ và Pháp Quốc, tôi kính gửi đến Quý Ngài 
lãnh đạo PGTGTG lời chào mừng nồng nhiệt nhất và lời 
chúc tốt đẹp nhất cho sự thành công của Đại Hội.  
 
Tôi rất hân hoan được dịp tái ngộ sau một thời gian khá 
lâu, những bậc lãnh đạo lỗi lạc của Tăng Già Thế Giới 
nhóm họp lần đầu tiên tại Đức Quốc, quê hương của 
những nhà đại tư tưởng thế giới. Sự hiện diện đông đủ của 
các bậc chân tu khả kính quang lâm về đây từ khắp nơi 
trên thế giới, ngoài việc hùng hồn nói lên tinh thần hỷ xả 
hy sinh cho lý tưởng cao thượng của Phật Giáo mà còn là 
một điềm hết sức tốt lành đối với tương lai của Phật Giáo 
tại phần này của thế giới. 
 
Tôi hân hạnh được kính chuyển lời thành thật tán dương 
công đức Thượng Tọa Thích Như Điển đã can đảm hy 
sinh đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Đại Hội hôm 
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nay. 
 
Phật Giáo từ ngày khai sinh cách đây trên 25 thế kỷ mặc 
dầu thiếu thốn phương tiện và thiếu vắng một tổ chức hệ 
thống chặt chẽ, vẩn tiếp tục phát triển xa rộng trong không 
gian và thời gian. Đó cũng là nhờ tính cao siêu vĩ đại của 
Giáo lý Phật Đà, nhờ tinh thần xả kỷ, hy sinh không biết 
mệt mỏi của các vị lãnh đạo Phật Giáo tại khắp năm châu 
bốn biển. 
 
Thế giới ngày nay bị ảnh hưởng quá nhiều chủ nghĩa duy 
vật, cần hơn bao giờ hết, một giáo lý có thể soi sáng nhân 
loại tiến bước trên con đường của Từ Bi Hỷ Xả, con 
đường hoàn toàn giải phóng con người khỏi gông cùm của 
những giá trị thuần vật chất đã gây nên bao thảm cảnh cho 
nhân loại khổ đau. 
 
Chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho niềm vui họp mặt 
hôm nay để thảo luận phương cách thích hợp nhất, để 
hoằng dương giáo lý của Đấng Thế Tôn được thâm nhập 
toàn thể chúng sinh. 
 
Cầu mong tinh thần Lục hòa của Đại Hội sẽ tỏa lan, đem 
lại hạnh phúc và bình an cho tất cả mọi người hiện còn 
đang phải sống trong lo âu, sợ hãi. 
 
Nhân dịp Đại Hội, tôi trân trọng đề nghị quý Ngài hoan hỷ 
thảo luận bảy điểm sau đây: 
 
1/ Hợp tác với Hội Phật Giáo Liên Hữu Thế Giới, cử phái 
đoàn tới thăm Việt Nam và xem xét tình hình Phật Giáo 
nơi đây;  
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2/ Cử phái đoàn thăm viếng các trại tỵ nạn Đông Nam Á 
nhất là ở Hồng Kông và Thái Lan;  
 
3/ Gởi thư đến các chính phủ Hoa Kỳ, Anh Quốc, Hồng 
Kông, Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai, Úc Đại Lợi yêu cầu 
tìm mọi cách giúp đỡ người tỵ nạn trong vấn đề ổn định 
đời sống tại các quốc gia tự do; 
 
4/ Kêu gọi Tăng Tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới thành 
lập tại các địa phương Ủy Ban Phật Giáo cứu trợ tỵ nạn, 
tìm phương kế thích hợp nhất giúp đỡ người tỵ nạn sớm 
định cư;  
 
5/ Thành lập Hội Đồng Liên Tôn để khuyến tiến tinh thần 
hỗ tương thông cảm, và hợp tác giữa các người thuộc các 
tôn giáo;  
 
6/ Xuất bản 3 tháng một kỳ bản tin Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Thế Giới, tập trung tin tức của các thành viên và 
phổ biến trên toàn thế giới; 
 
7/ Hoàn tất biên soạn và ấn hành cuốn Lược sử Giáo Hội 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới để phổ biến tại khắp các tu 
viện và các tổ chức tôn giáo. 
 
Cầu mong Đại Hội, nhờ Hồng ân Tam Bảo gia hộ, hướng 
dẩn hỗ trợ một cách hữu hiệu tất cả các đạo hữu xa gần 
luôn luôn dũng mạnh tinh tấn trên con đường giải thoát. 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
� 
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6) Trao quà kỷ niệm 
 
Nhân danh Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, 
Ngài Wu Ming trao tặng một bảng đồng cho Thượng Tọa 
Thích Như Điển. 
Hòa Thượng Thích Tâm Châu trao tặng sơn mài kỷ niệm 
đến Hòa Thượng Wu Ming và Thượng Tọa Thích Như 
Điển  
 
Ngài Liao Chung, Thư ký Hoa văn trao tặng tượng Quan 
Âm bằng gỗ đến Thượng Tọa Thích Như Điển. 
 
Sau đây là những vị đã trao tặng phẩm đến Thượng Tọa 
Thích Như Điển, Trưởng Ban Tổ Chức của Đại Hội như: 
 
- Thượng Tọa Tổng Thư Ký Anh văn Ven. Dr. M. 
Wipulasara Mahathero, 
 
- Thượng Tọa Chin Neng, Tổng Thủ Quỹ,  
 
- Hòa Thượng Sri Pannyavaro Mahathera, thành viên Hội 
Đồng Hoằng pháp Indonésia,  
 
- Hòa Thượng Tiến sĩ M. Vajiragnana Mahathera, Phó 
Chủ Tịch Phật Giáo Anh Quốc,  
 
- Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Phó Chủ Tịch Phật Giáo 
Pháp Quốc,  
 
- Thượng Tọa Ming Cheng, thành viên Hội Đồng Điều 
Hành Đài Loan,  
 
- Thượng Tọa Seck Wo Fong, thành viên tương trợ 
Singapore, 
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- Thượng Tọa Hui Siong, Phụ tá Tổng Thư ký, 
 
- Ni Sư Bang Joo Suk, thành viên Ni Bộ Đại Hàn, 
 
 
- Hòa Thượng Kok Kwong, Phó Chủ Tịch Phật Giáo Hồng 
Kông, 
 
- Thượng Tọa Ching Hsin, Phó Chủ Tịch Phật Giáo Đài 
Loan. 
 
7) Thượng Tọa Thích Như Điển, Trưởng Ban Tổ Chức 
cảm ơn và giới thiệu các phái đoàn tham dự đến từ nhiều 
nước khác nhau.  
 
8) Sau lễ khai mạc, tất cả phái đoàn được mời dùng ngọ 
trai tại nhà hàng in der Verbotene Stadt của Phật Tử Lý 
Chấn Lợi, Hannover. 
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II. H ỌP 
 

Tổ chức tại chánh điện cũ chùa Viên Giác Hannover 
vào lúc 4 giờ chiều ngày 13 tháng 4 năm 1991. 

 
Chủ Tọa : Hòa Thượng Wu Ming, 

Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới. 
 
1) Tường thuật bởi văn phòng Tổng Thư Ký 
 
(1) Ngài Liao Chung, Tổng Thư Ký Hoa văn tường thuật 
(xem hồ sơ 1 đính kèm).  
 
(2) Ngài Chin Neng, Tổng Thủ Quỹ tường thuật về tài 
chánh (xem hồ sơ 2 đính kèm). 
 
2) Tường thuật nhiều vùng khác nhau và của Hội Đồng  
 
(1) Ngài Hòa Thượng Tiến sĩ M. Vajivagnana Mahathero, 
đến từ Anh Quốc, Phó Chủ Tịch tường thuật (xem hồ sơ 3 
đính kèm). 
 
(2) Ngài Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Huyền Vi, Pháp Quốc, 
Phó Chủ Tịch tường thuật (xem hồ sơ 4 đính kèm).  
 
3) Thông báo: 
 
(1) Dưới đây là danh sách Đại Biểu cúng dường xây dựng 
chùa Viên Giác Hannover đến Thượng Tọa Thích Như 
Điển, vị trù trì của chùa: 
- Hòa Thượng Wu Ming, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Liao Chung, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Hui Siong, Indonésia 1.000US  
- Thượng Tọa Chin Neng, Đài Loan 1.000US  
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- Thượng Tọa Tsang Hui, Úc Đại Lợi 1.000US 
- Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Canada 300US 
- Hòa Thượng M. Vajiragnana, Anh Quốc 300US  
- Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Pháp Quốc 500FF 
- Hòa Thượng Kok Kwong, Hồng Kông 5.000HK  
- Thượng Tọa Kor Ming, Hồng Kông 3.000HK 
- Thượng Tọa Sri Pannyavaro, Indonésia 300US 
- Thượng Tọa Abdhanavira, Indonésia 1.000M. 
- Tịnh xá Mabavira Graha Pusat Jakarta Indonésia 
1.900US  
- Thượng Tọa Eui Hyun Seo, Đại Hàn 1.000US 
- Thượng Tọa Bup Ki, Đại Hàn 500US  
- Thượng Tọa Kim Young Do, Đại Hàn 500US 
- Ni Sư Bang Joo Suk, Đại Hàn 500US  
- Hòa Thượng Ta Neng, Malaysia 1.000US  
- Thượng Tọa Jit Sean, Malaysia 500US  
- Đạo Hữu Chang, Malaysia 100 Anh kim  
- Hòa Thượng Seck Woo Fong, Singapore 1.000S.  
- Thượng Tọa Kuang Ching, Singapore 1.000S.  
- Thượng Tọa Fa Chao, Singapore 1.000S. 
- Thượng Tọa Sheng Yin, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Ming Kuang, Đài Loan 500US  
- Thượng Tọa Fa Chih, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Ming Cheng, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Hsing Kuan, Đài Loan 1.000US. 
 
Thượng Tọa Thích Như Điển nói lời cảm tạ và gởi biên 
nhận sau đó. 
 
(2) Từ 7 đến 9 giờ tối tại chùa Viên Giác có đêm văn nghệ 
cúng dường của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc 
trình diễn.  
 
(3) Sáng ngày 14.4 (Chủ nhật) thuyết pháp tại chùa Viên 
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Giác. Ngài Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara Mahathero, 
Tổng Thư Ký Anh văn đã đại diện cho Hội Đồng Tăng 
Già thuyết pháp cho quý Phật Tử. Phái đoàn đi thăm thành 
phố Hannover và xem triển lãm kỹ nghệ. Phiên họp được 
tiếp tục vào buổi chiều. 

 

� 
 
 

III. PHIÊN H ỌP THỨ 2 
(Tổ chức tại chánh điện cũ chùa Viên Giác  

vào lúc 3 giờ ngày 14.4.91) 
 
Chủ Tọa: Ngài Hòa Thượng Kok Kwong,  
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới. 
 
1) Thảo luận: 
 
(1) Đề nghị: Ngài Phó Chủ Tịch Hòa Thượng Siong Khye 
của Singapore đã viên tịch ngày 9.9.1990, để suy cử vị 
mới, Hòa Thượng Yin Tam, Chủ Tịch Liên Hiệp Phật 
Giáo Singapore đã đề cử Hòa Thượng Woo Fong thay thế 
vào chỗ trống nầy.  
 
Hòa Thượng Woo Fong hiện Trụ Trì Tịnh Xá Hua Tsang 
và thành viên của Hội Đồng Điều Hành Tăng Già Thế 
Giới, Ngài thường hay tham dự các cuộc hội nghị của Hội 
Đồng Tăng Già và Ngài đã đóng góp một cách rất tích 
cực. 
 
Quyết nghị: Thông qua. 
 
(2) Đề nghị:  
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Sự tổ chức của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới được 
quy định rằng ít nhất trong 3 năm có một kỳ Đại Hội Thế 
Giới và thành viên của Ban Chấp Hành mỗi năm phải họp 
một lần. Bởi vì thành viên của Hội Phật Giáo Tăng Già 
Thế Giới ở rải rác khắp nơi trên thế giới và Ban Chấp 
Hành rất bận rộn về công việc hoằng pháp, cho nên rất 
khó mà có thể tổ chức họp hằng năm và tổ chức Đại Hội 
một cách qui mô được. Vì lý do ấy nên đề nghị rằng cứ 
mỗi 2 năm Ban Chấp Hành họp một lần và cứ 4 năm có 
một cuộc Đại Hội toàn thế giới. Sự phân định nầy sẽ ứng 
dụng cho kỳ Đại Hội đến. 
  
Quyết nghị : Thông qua. 
 
(3) Đề nghị: 
 
Năm 1991 là 100 năm kỷ niệm thành lập Hội Maha Bodhi 
tại Ấn Độ. Để kỷ niệm việc tổ chức xã hội nầy, Hội đã cho 
tu bổ lại những nơi của Phật Giáo và các cuộc lễ được tổ 
chức kéo dài từ lễ Phật Đản đến cuối năm và xây dựng 
một nhà kỷ niệm tại Benares (nơi Đức Phật giảng pháp Tứ 
Diệu Đế đầu tiên). Đề nghị Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới nên trợ giúp đặc biệt để hoàn thành dự án nầy.  
Thảo luận : Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara, Tổng Thư 
Ký Anh văn, Ngài cũng là Tổng Thư Ký của Hội Maha 
Bodhi và Ngài đã kêu gọi Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới. Ngài kêu gọi rằng Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới 
nên lưu tâm hơn nữa về vấn đề xã hội đối với tín đồ Phật 
Giáo trên thế giới. Đây là đề nghị của Ngài.  
Quyết định: Sau khi nhận được dự án chi tiết, Ban Tổng 
Thư Ký sẽ gởi thư đến các thành viên đề nghị tham gia và 
cúng dường.  
 
(4) Đề nghị: 
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Trong những lần Đại Hội Phật Giáo trước đã đưa đến kết 
quả là Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới nên có một Đại 
Học Phật Giáo và bây giờ Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Đài 
Loan đã cho giấy phép và một miếng đất tại Hsiang-Chau, 
Hsinchu đã được mua. Công việc xây cất sẽ bắt đầu trong 
tương lai gần. Kinh phí thì quá lớn lao; nên Hội Phật Giáo 
Đài Loan có tổ chức chương trình thuyết pháp và kêu gọi 
Tăng Tín đồ trong cũng như ngoài nước cúng dường, từ 
tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 1991 cho việc xây dựng 
Đại Học Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới nên có một ít 
chương trình khuyến khích về việc nầy.  
 
Thảo luận: 
 
Ngài Tổng Thư Ký Hoa văn Liao Chung cũng vừa là Tổng 
Thư Ký của Hội Phật Giáo Đài Loan và đồng thời cũng 
nằm trong hội đồng sáng lập Đại Học, Ngài sẽ giải thích 
khái niệm về vấn đề nầy. 
 
Quyết định: 
 
Ngài Tổng Thư Ký Hoa văn sẽ đưa chương trình chi tiết. 
Ban Tổng Thư Ký sẽ gởi thư đi các thành viên để hỏi ý 
kiến và cúng dường.  
 
(5) Đề nghị: 
 
Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới gồm có 11 
Ban khác nhau. Mỗi Ban có một Chủ Tịch và nhiều thành 
viên. Làm thế nào để nâng cao chức vụ và việc làm của 
những thành viên nầy. 
 
Thảo luận : 
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Đề nghị nầy xin chuyển qua Hòa Thượng K. Sri Pemaloka 
Thera, thành viên của Ban Tương Tế. 
 
Kết quả: Sẽ nghiên cứu.  
 
(6) Đề nghị: 
 
Trong số nhiều Ban của Hội Phật Giáo Tăng Già, có Ban 
Thanh Niên là nhiều thành viên nhất, làm sao cho tổ chức 
nầy có mặt nhiều nơi trên thế giới (vùng) để tuyên dương 
giáo pháp Phật Đà. Phật Giáo Thế Giới ngày nay phải 
nghiên cứu kỹ. Phải vận dụng như thế nào để lực lượng 
của Tăng Ni trẻ được thành công trong nhiệm vụ cũng là 
một việc làm đáng khuyến khích.  
 
Nên tổ chức một cuộc hội thảo về thanh niên Tăng Ni và 
Giáo Dục Phật Giáo trong năm 1991. 
 
Cuộc hội thảo nầy đề nghị Ban Thanh Niên Tăng Ni đảm 
trách việc tổ chức. Những vị Trưởng Lão của Hội Đồng 
Tăng Già được mời dự và trao đổi những kinh nghiệm 
khác nhau giữa các quốc gia.  
 
Thảo luận : Đề nghị nầy được đảm trách bởi vị Phụ tá 
Tổng Thư Ký Hoa văn Thượng Tọa Hui Siong và Thượng 
Tọa Ming Kuang Chủ tịch Thanh Niên Tăng Ni. 
 
Quyết nghị: Thông qua (chương trình chi tiết, xin xem hồ 
sơ số 12).  
 
(7) Đề nghị: 
 
Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới được thành lập năm 
1966 tại Colombo, Tích Lan, mãi cho đến hôm nay, đã 25 
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năm. Suốt trong thời gian nầy có hai Ngài Hội Trưởng đã 
viên tịch. Công việc của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới 
đã ngưng trệ một thời gian. Tạ ơn Tam Bảo đã gia hộ cho 
tất cả các thành viên của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới vẩn 
còn tồn tại cho đến ngày nay. Điều nầy không phải là một 
việc dễ dàng. Vì thế để hoàn thành lịch sử của Hội Phật 
Giáo Tăng Già Thế Giới không thể để chờ đợi lâu hơn thế 
nữa. Nên tuyển chọn những tư liệu lịch sử có giá trị. Tuy 
nhiên những tư liệu nầy chỉ có thể tìm lại ở Ban Thư Ký 
nơi Đại Hội Thế Giới kỳ 3, còn trước đó không có, do đó 
phải sưu tập hình ảnh, danh sách của hội viên, hồ sơ v.v... 
của những Ban Thư Ký trước. 
 
Quyết nghị: Thông qua. 
 
 
Hòa Thượng Yin Tam, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 
Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara, Hòa Thượng Kok 
Kwong và Hòa Thượng Tiến sĩ M. Vajiragnana được yêu 
cầu cung cấp tài liệu. Hòa Thượng Tiến sĩ M. Vajiragnana 
sẽ hoàn thành hồ sơ và những hình ảnh trước Đại Hội kỳ 3 
và sau kỳ 3 thì Ban Thư Ký lo. 
 
(8) Đề nghị: 
 
Tuần tự, nơi chốn của Đại Hội Ban Chấp Hành kỳ 2 của 
lần thứ 5 cũng cần đề cập đến  
 
Quyết nghị: 
 
Một năm trước Đại Hội Thế Giới kỳ 6, Đại Hội Ban Chấp 
Hành lần 2 sẽ được tổ chức tại Đài Loan, thông tin cụ thể 
sẽ do Ban Thư Ký gởi đến. 
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(9) Đề nghị: 
Thời gian và nơi chốn của kỳ Đại Hội Phật Giáo Tăng Già 
Thế Giới kỳ 6 nên được đưa ra.  
 
Kết quả: Sẽ tổ chức tại chùa Kek Lok Si Penang, 
Malaysia. Thời gian chắc chắn sẽ thông báo sau. 
 
Thông báo: 
 
(1) Cúng dường cho Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới: 
 
- Hòa Thượng Wu Ming 1.200US 
- Hội Phật Giáo Hồng Kông 1.000US 
- Thượng Tọa Shuen Kun, Đài Loan 20.000 NT.$ 
- Thượng Tọa Chen Ly, Đài Loan 1.500US  
- Thượng Tọa Sheng Yin, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Hsing Kuan, Đài Loan 1.000US  
- Thượng Tọa Fa Chao, Singapore 300US  
- Hòa Thượng Thích Mãn Giác, USA 500US  
- Thượng Tọa Chin Neng, Đài Loan 30.000 NT.$ 
- Phái Đoàn Tích Lan 1.000US  
- Thượng Tọa Hiu Wan, Đài Loan 10.000 NT.$  
- Thượng Tọa Fa Chih, Đài Loan 2.000US  
- Thượng Tọa Ming Kuang, Đài Loan 500US  
- Thượng Tọa Woo Fong, Singapore 500US  
- Thượng Tọa Kuang Ching, Singapore 200US  
 
(2) Buổi họp ngày mai sẽ được tổ chức tại Hotel Parkhaus 
- Barbel Richter, Altenau để đỡ việc chuyên chở giữa chùa 
và khách sạn. 

 
� 
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IV. BUỔI HỌP THỨ 3 
 

Tổ chức lúc 10 giờ ngày 15 tháng 4 
tại Hotel Parkhaus - Barbel - Richter, Altenau.  

Chủ Tọa: Ngài Hòa Thượng Tiến sĩ M. Vajiragnana 
Maha Thero, Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già 

Thế Giới.  
 

1.- Tường thuật của các Hội Đồng và nhiều vùng khác 
nhau:  
 
(1) Tường thuật của Thượng Tọa Ching Hsin, Phó Chủ 
Tịch của Phật Giáo Đài Loan (xin xem hồ sơ số 5)  
 
(2) Tường thuật của Thượng Tọa Tiến sĩ K. Anuruddha 
Mahathero, Sri Lanka, Phó Chủ Tịch (xin xem hồ sơ số 6) 
 
(3) Tường thuật của Hòa Thượng Kok Kwang, Hồng 
Kông, Phó Chủ Tịch (xin xem hồ sơ số 7) 
 
(4) Tường thuật của Hòa Thượng Seck Woo Fong, 
Singapore, Phó Chủ Tịch (xin xem hồ sơ số 8) 
 
(5) Tường thuật của Thượng Tọa Seo Eui Hyun, Đại Hàn, 
Phó Chủ Tịch (được đọc bằng tiếng Anh bởi vị Phụ tá 
Tổng Thư Ký Anh văn của Ngài Tiến sĩ B. Wimalaratana 
(xin xem hồ sơ số 10)  
 
(6) Tường thuật của Tỳ Kheo Ni, Ni Sư Bang Joo Suk, Đại 
Hàn (xin xem hồ sơ số 11) 
 
2.- Thông báo: 
Những tường thuật khác sẽ được tiếp tục trong buổi họp 
chiều nay.  
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V. BUỔI HỌP THỨ 4 
 

Tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 4 tại Hotel 
Parkhaus - Barbel Richter, Altenau. 

Chủ Tọa: Ngài Hòa Thượng Wu Ming, 
Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới. 

 
 
1.- Tường thuật: 
 
(1) Thượng Tọa Ming Kuang, Chủ Tịch tổ chức Tăng Ni 
trẻ tường thuật về chương trình Đại Hội Phật Giáo Thế 
Giới Trẻ và giáo dục Phật pháp (xin xem hồ sơ số 12).  
 
(2) Một bài tường thuật của Hòa Thượng Sri Pannyavaro 
thuộc Ban Hoằng Pháp (xin xem hồ sơ số 13) 
 
2.- Ngài Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara 
Mahathero, Tổng Thư Ký Anh văn có đề nghị thành 
viên trong Ban Chấp Hành.  
 
(1) Đề nghị: Thượng Tọa Jun Kai Osada như là Phó Chủ 
Tịch của Phật Giáo Nhật Bản. 
 
Quyết nghị: 
 
Sự giới thiệu được chấp nhận. Yêu cầu Thượng Tọa Jun 
Kai Osada dự vào thành viên của Hội Đồng Phật Giáo 
Tăng Già Thế Giới. Ông ta sẽ được tiến cử lại trong kỳ 
Đại Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới lần thứ 6.  
 
(2) Đề nghị: 
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Hòa Thượng Thích Thiền Định, lãnh đạo tinh thần của 
Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu như là một Phó Chủ 
Tịch. 
 
Quyết nghị: Sự giới thiệu được chấp nhận. Hòa Thượng 
Thích Thiền Định sẽ được tiến cử trong kỳ Đại Hội lần thứ 
6.  
 
3.- Cuối cùng là tường thuật của Ngài Liao Chung, 
Tổng Thư Ký Hoa văn.  
 
(1) Ngài Liao Chung, Tổng Thư Ký Hoa văn lưu ý những 
điểm sau:  
 
Kính bạch Hòa Thượng và chư vị Trưởng Lão. 
 
Buổi họp lần thứ nhất của Ban Chấp Hành kỳ 5 đến đây là 
chấm dứt. Tôi xin tán thán công đức của quý vị. Đặc biệt 
ca ngợi Thượng Tọa Thích Như Điển, người đứng ra tổ 
chức Đại Hội. Mặc dầu thế chúng tôi cũng có nhiều thiếu 
sót cho việc tổ chức nầy, đó là điều không thể tránh khỏi. 
Chúng tôi xin lỗi về việc ấy. Xin tha thứ cho những thiếu 
sót của Ban Tổ Chức hoặc Ban Thư Ký. 
 
Trong suốt Đại Hội, ngoại trừ những bài tường thuật của 
Ban Thư Ký, quý vị cũng đã nhiệt tình tường thuật về 
những hoạt động Phật sự ở quê hương quý vị. Mặc dầu đã 
có một ít nhọc mệt; nhưng đó cũng là nhiệm vụ của việc 
hoằng pháp, và đem giáo lý của Đức Phật đi khắp nơi trên 
thế giới. Điều đó để cho chúng ta hiểu thêm được giá trị 
đem giáo lý của Đức Phật vào thế giới nầy. 
 
9 Đề nghị đã được thảo luận trong cuộc họp và đã có kết 
quả. Ban Thư Ký sẽ xử dụng kết quả đó để tô điểm thêm 
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cho Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới tiếp tục sáng lạng 
hơn.  
 
Bên cạnh đó, tôi xin lưu ý một vài vấn đề: 
(i) Hãy để ý về địa điểm tổ chức Đại Hội kỳ tới; có 3 ý 
kiến là: Đại Hàn; Thượng Tọa Sheng Yin, Chủ tịch Ban 
Giáo Dục tại Đài Loan sẽ bảo trợ cho Đại Hội tới tại Tu 
Viện Wan-Fu-Ssu Đài Trung, Đài Loan, và Ngài Ta Neng, 
Chủ tịch Ban Liên Đới đến từ Malaysia, sẽ bảo trợ việc tổ 
chức Đại Hội tại chùa Kek Lok Si, Penang, Malaysia 3 
năm sau đó để kỷ niệm Ngài Pai Sheng, tiền Hội Trưởng 
của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới.  
 
Để chuẩn bị Đại Hội có kết quả tốt, tất cả các cuộc họp 
khác của Ban Chấp Hành nên tổ chức trước đó 1 năm. 
Theo các ý kiến Ban Thư Ký sẽ cộng tác với những quyết 
định có thể. Quý vị sẽ được thông báo quyết định nầy. 
(Trong buổi tối đó, tại khách sạn Parkhaus - Barbel 
Richter, Ban Thư Ký một lần nữa đã thảo luận với Thượng 
Tọa Ta Neng và những thành viên của Ban Chấp Hành. 
Sau khi bàn tính đều đồng ý là Đại Hội tới sẽ tổ chức tại 
chùa Kek Lok Si Penang, Malaysia và cuộc họp của Ban 
Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già sẽ tổ chức tại Đài Loan 1 
năm trước đó. Kết quả nầy đã được thông báo bởi Thượng 
Tọa Tổng Thư Ký Hoa văn Liao Chung trên đường đi Bá 
Linh sáng hôm sau và đã được mọi người đồng ý). 
 
(ii) Sự lưu ý của Hòa Thượng Thích Mãn Giác về 2 dự án 
nêu rõ ràng, đó là Đại Học Hsuen Tsang (Huyền Trang) và 
mở Đại Hội Thanh Niên Tăng Ni. Điều ấy cũng phù hợp 
với những đề nghị trong Đại Hội nầy và kết quả ấy sẽ 
được thi hành. Xin cảm ơn Hòa Thượng Mãn Giác. 
 
(iii) Hòa Thượng Kok Kwong (Giác Quang) Phó Chủ Tịch 
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có đề nghị là cho đến bây giờ Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới vẩn chưa có văn phòng, chúng tôi đề nghị là nên thực 
hiện nếu có thể. Với thể lực của chúng ta, có thể tự xây 
văn phòng đó. Theo tôi nghĩ điều nầy rất quan trọng trong 
tương lai. Ngài tiền Hội Trưởng Pai Sheng khi còn sanh 
tiền đã có một lần đề nghị nên lấy chùa Lin Chi làm văn 
phòng của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới. Nhưng việc 
hiến dâng không được thực hiện vì nhiều lý do khác nhau. 
Trong hiện tại, văn phòng của chúng ta tạm dùng văn 
phòng của Hội Phật Giáo Đài Loan bởi vì Ngài Chủ Tịch 
của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới cũng là Chủ Tịch 
của Hội Phật Giáo Đài Loan và vị Tổng Thư Ký Hoa văn 
cũng là Tổng Thư Ký của Hội Phật Giáo Đài Loan. Tuy 
nhiên, nếu trong tương lai có gì thay đổi, vấn đề có thể xảy 
ra. Hơn thế nữa tôi tin rằng một quyết định đặc biệt như 
thế sẽ dành vào Đại Hội kỳ 6.  
 
Những vấn đề bên trên tôi xin tóm lược lại mà trong Đại 
Hội nầy đã đề nghị. Tôi xin chân thành cảm ơn một lầnnữa 
về những sự thảo luận cởi mở và chân tình trong Đại Hội 
nầy. Đưa ra vấn đề, thảo luận vấn đề và giải quyết vấn đề 
để phát triển Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới. Đây cũng 
là mục tiêu của Đại Hội Ban Chấp Hành Hội Đồng Phật 
Giáo Tăng Già Thế Giới lần nầy. Xin cảm ơn quý vị. 

 
� 
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(2) Bài tường thuật 
của Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara  Mahathera, 

Tổng Thư Ký Anh văn 
(được đọc bởi Đại Đức N. Sumana Mahathera) 

 
 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch và chư vị Tưởng Lão.  
 
Ngài Tổng Thư Ký Hoa văn bạn của tôi, Ngài Liao Chung 
đã tường thuật cặn kẽ hết cả, cũng không cần thiết cho tôi 
lắm phải tường thuật bằng tiếng Anh. Tuy nhiên tôi cũng 
muốn có một vài lời với quý vị.  
 
Đầu tiên tôi có tin buồn muốn loan báo đến Đại Hội là 
Ngài Tổng Thư Ký đầu tiên của Hội Phật Giáo Tăng Già 
Thế Giới tại Tích Lan, Hòa Thượng Heltimulle 
Vajirabuddhi Mahathera đã viên tịch vào tháng 12 năm 
rồi. Ngài là vị đã hiến dâng rất nhiều cho Hội Đồng Tăng 
Già trong kỳ Đại Hội lần thứ nhất và thứ hai. 
 
Trong kỳ Đại Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới kỳ 5 
chúng tôi đã đề nghị thêm nhiều thành viên của Tăng Già 
và công việc ấy chúng tôi đã bắt đầu. Và bây giờ có nhiều 
thành viên trẻ ở Đại Hàn cũng như Tích Lan. 
 
Một điều vui mừng khác là Đại Đức Hambo Lama của 
Mông Cổ cũng đang tham gia và chúng tôi cũng đã thảo 
luận chi tiết với Thầy ấy.  
 
Công việc chính yếu của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới là khuyến khích sự giáo dục cho các Tăng Sĩ Phật 
Giáo. Chúng tôi đã hỗ trợ 5 học bổng cho 5 Tu Sĩ trẻ đến 
từ Trung Hoa và bây giờ đang học Cao Học tại Tích Lan 
về Phật học và tiếng Pali. 
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Cũng có nhiều Tu Sĩ trẻ ở Ấn Độ, Népal và Thái Lan cũng 
đang học tại Tích Lan dưới dạng thức giống như thế. Đây 
là điều mở rộng cho mọi Tu Sĩ trẻ. Họ có thể trực tiếp với 
Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới hay qua Bổn Sư của họ. 
 
Hoạt động hòa bình: Tháng 12 năm 1990 chúng tôi đã 
tham gia với Tổ Chức ABCP ở Mông Cổ với 6 thành viên 
khác của Tích Lan cho chương trình hòa bình thế giới. 
 
Nghiên cứu về sự liên hệ thế giới: Trong khi Đại Hội tại 
Mông Cổ chúng tôi cũng đã viếng thăm Đại học Trung 
Quốc và rất có thiện chí để gặp những nhà lãnh đạo Phật 
Giáo. 
 
Năm 1990 Ngài Liao Chung, Tổng Thư Ký Hoa văn và 
Ngài Tổng Thủ Quỹ Chin Neng khi thăm viếng đã thấy 
những việc làm đã tường thuật trên đây và trong tháng 
giêng năm 91 nầy đã làm lễ đón mừng 5 vị lãnh đạo Phật 
Giáo từ Trung Hoa. Những hoạt động nầy nhằm giúp đỡ 
cho sự hiểu biết cởi mở và liên hệ chặt chẽ hơn. 
 
Đồng thời chúng tôi cũng xin thông báo về Tổ Chức của 
chúng tôi đã hoạt động tại Maha Bodhi ở Ấn Độ. Bây giờ 
có rất nhiều người trở thành Phật Tử tại Ấn Độ. Tuy nhiên 
chúng ta phải in ấn nhiều sách vở Phật Giáo hơn nữa bằng 
nhiều thứ tiếng Ấn Độ khác nhau cho họ. 
 
Nghệ thuật và văn hóa Phật Giáo: Từ ngày 18 đến 27 
tháng 2 năm 1991 đã có cuộc triển lãm về nghệ thuật Phật 
Giáo và đặc biệt là tổ chức triển lãm Xá Lợi của Phật bởi 
Tiến Sĩ Kwok Siew Ming ở thị sảnh thành phố Hồng 
Kông. Nhiều sách vở Phật Giáo bằng nhiều ngôn ngữ khác 
nhau cũng được trưng bày. Có khoảng hơn 10.000 người 
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đã tham dự trong suốt 9 ngày nầy. Chúng tôi đã tham dự 
với tư cách là một Tổng Thư Ký Anh văn.  
 
Nhiều người trên thế giới ngày nay đã trở thành Phật Tử. 
Họ đã xây dựng nhiều chùa chiền mới. Họ muốn có hình 
ảnh của Đức Phật. Cá nhân chúng tôi là một nghệ nhân. 
Tôi rất hãnh diện để nói rằng nhiều người đã yêu cầu tôi 
tạc những tượng ấy. Tôi đã làm và gởi đi nhiều nơi trên 
thế giới. Chúng tôi cũng đã tặng một tượng Phật lớn cho 
Thánh Đường St. John's ở New York trong chuyến viếng 
thăm tại đó. Tôi cũng nhận tạc cho Hòa Thượng Thích 
Thiền Định tại Pháp một tượng Phật lớn. 
 
Tôi không còn muốn trình bày nhiều hơn nữa. Nhưng 
trước khi chấm dứt tôi xin mời tất cả các thành viên đến 
thăm viếng những thánh tích tại Tích Lan và Ấn Độ. Tôi 
luôn luôn hoan nghinh các Ngài. 
 
4) Ngài Chủ Tịch Danh Dự của Ban Tổ Chức Hòa Thượng 
Thích Thiền Định có nói một vài lời cảm ơn. 
 
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đi từ đường xa để đi đến Âu 
Châu để tham dự Đại Hội. Ban Tổ Chức đã cố gắng làm 
mọi điều. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải thành thật xin lỗi 
những thiếu sót. Tôi cũng hy vọng rằng một lần nữa có thể 
cúng dường cho Đại Hội.  

 
� 
 

5) Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức, 
Thượng Tọa Thích Như Điển  

đã tuyên đọc: 
Chúng tôi xin thay mặt cho Ban Tổ Chức có lời cảm tạ 
đến Hòa Thượng Chủ Tịch, chư tôn Hòa Thượng trưởng 
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lão, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đại diện gần 20 
quốc gia trên thế giới về đây tham gia trong gần một tuần 
lễ Đại Hội vừa qua. Đặc biệt là Ban Thư Ký Anh văn, Hoa 
văn cũng như những người Phật Tử Đức rất nhiệt thành 
trong công tác phiên dịch trong suốt thời gian Đại Hội 
nầy.  
Vì ngày Đại Hội của chúng ta nhằm vào những ngày triển 
lãm kỹ nghệ thế giới tại Hannover, có hàng triệu người 
đến tham dự, do đó chỗ ở, chỗ ăn cũng như chỗ họp hơi 
cách biệt nhau hằng giờ. Vì thế chúng tôi xin chư tôn từ bi 
hoan hỷ cho những sơ sót về kỹ thuật nầy.  
Trong thời gian Đại Hội, Ban Tổ Chức đã cố gắng hết 
mình, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều khuyết điểm. Kính 
mong quý Ngài lượng thứ cho.  
Sau cùng, để ghi nhớ tưởng niệm lần đầu tiên Đại Hội Ban 
Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới họp tại Âu 
Châu, Ban Tổ Chức chúng tôi xin gởi tặng đến mỗi đại 
biểu tham dự một quyển Album lưu niệm.  
Lời cuối xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Ngài sức 
khỏe dồi dào để dìu dắt mọi người và mọi loài vào trí tuệ 
của chư Phật. 
 
Trân trọng kính chào 
Thích Như Điển 

� 
 

6) Đóng góp vào Đại Hội: 
 

Ngài Tổng Thư Ký Hoa văn Liao Chung thông báo rằng 
để góp phần cho Ban Tổ Chức, Ban Thư Ký đã ủng hộ 
1.000US$ về Đại Hội nầy. Ngài Chin Neng, Tổng Thủ 
Quỹ đã trao đến Thượng Tọa Thích Như Điển. 
 

� 
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7) Ngài Hòa Thượng Wu Ming 
nói lời bế mạc. 

 
Bây giờ, tôi trân trọng báo tin đến quý vị là Đại Hội đã 
chấm dứt. Tôi chân thành cảm ơn 52 Đại Biểu của Hội 
Đồng Tăng Già đến từ 16 quốc gia trên thế giới để tham 
dự Đại Hội. Đây là những công việc Phật sự đã diễn ra tại 
Âu Châu và hy vọng trong tương lai còn phát triển nhiều 
hơn nữa. Tôi đặc biệt cảm ơn Thượng Tọa Thích Như 
Điển, thành viên của Ban Tổ Chức và tất cả chư Đại Đức 
Tăng Ni cũng như Phật Tử tại đây đã đón tiếp phái đoàn 
một cách nồng hậu cũng như được xem sự sinh hoạt phồn 
vinh trong hòa bình của các nước Âu Châu. Tôi hy vọng 
rằng chúng ta sẽ có cơ hội khác để tổ chức Đại Hội Thế 
Giới tại đây. Những kết quả và quyết nghị của Đại Hội đã 
được Ngài Liao Chung, Tổng Thư Ký Hoa văn đã tường 
thuật. Tôi chắc chắn rằng công việc của Hội Phật Giáo 
Tăng Già Thế Giới sẽ được quý vị tận tình hợp tác để phát 
triển. Trước khi chấm dứt Đại Hội tôi muốn giới thiệu 
Thượng Tọa Thích Minh Lễ với quý vị. Ngài đến từ Paris 
và Ngài xin được nói vài lời.  
 
8) Thượng Tọa Thích Minh L ễ thành viên của Ban 
Nghi Lễ, Pháp, có vài lời:  
 
Đầu tiên tôi xin chào mừng quý vị đã đến Âu Châu. Bởi vì 
tôi có nhiều công việc Phật sự tại Paris, nên trong thời 
gian Đại Hội tôi đã không tham dự được. Sáng nay tôi mới 
đến được Hannover. Với việc nầy tôi xin quý vị thứ lỗi 
cho. Ở đây tôi muốn giới thiệu đến quý vị tờ báo nói về sự 
hoạt động của Phật Giáo tại Âu Châu. Tờ báo nầy được 
xuất bản bởi chùa Tịnh Tâm. Sự góp ý của quý vị là một 
điều quý báu. Ngày mai quý vị đã đi Bá Linh và tôi có một 
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chút quà để biếu quý vị mang về bổn quốc. Xin thành thật 
cảm ơn quý vị. 
 
9) Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, Thượng Tọa Thích Như 
Điển tặng cho mỗi Đại Biểu của phái đoàn một quyển hình 
lưu niệm và một mảnh tường Bá Linh cũng như carte lưu 
niệm.  
 
10) Buổi Đại Hội được thành công viên mãn. 

 
 

VI. NGOẠI LỆ 
 
1.- Tiệc liên hoan: 
 
Buổi tiệc liên hoan được tổ chức tại khách sạn Parkhaus - 
Barbel Richter vào lúc 19 giờ 30 ngày 15.4.91, Thượng 
Tọa Thích Minh Quang, Chủ Tịch Ban Thanh Niên Tăng 
Ni đã điều khiển buổi tiệc, sau đó giới thiệu Ngài Wu 
Ming khai mạc. Quý Thượng Tọa, từ nhiều quốc gia đã 
hát những bài ca Phật Giáo truyền thống và những điệu 
nhạc dân tộc trong không khí vui tươi.  
 
2.- Viếng thăm: 
 
Sáng ngày 16.4 xe Bus khởi hành đến Bá Linh chiều đó. 
Tối đó chùa Linh Thứu tại Berlin khoản đãi. Tất cả phái 
đoàn đã viếng thăm bức tường Bá Linh. Sau đó phái đoàn 
ở lại Berlin và sáng hôm sau 17.4 phái đoàn thăm thành 
phố Bá Linh một lần nữa. Sau khi dùng trưa có một vài đại 
biểu đi thẳng phi trường tại Berlin và rời nước Đức. Một 
số khác trở lại khách sạn Parkhaus - Barbel Richter, ở 
Altenau. 
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3.- Quy cố hương: 
 
Vào lúc 8 giờ ngày 18.4.91 tất cả phái đoàn và quan sát 
viên đã rời khách sạn để trở về trụ xứ của mình. 

 
� 
 

Hồ Sơ Số 1 
 

Tường thuật của Ban Thư Ký 
tại Đại Hội Đại Biểu lần thứ nhất, kỳ 5 

 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch  
Quý Ngài Phó Chủ Tịch  
Quý vị Trưởng Lão trong Ban Điều Hành 
 
Trước khi Ban Thư Ký tường thuật, tôi xin đề nghị rằng 
tất cả chúng ta nên tụng kinh cầu nguyện trong yên lặng 
một phút để tưởng niệm 3 bậc Tăng Già đã quá vãng. Đó 
là Hòa Thượng Amritananda Mahathera của Népal là một 
trong những vị Trưởng Lão kỳ cựu nhất thành lập Hội 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới; Hòa Thượng Siong Khye, 
một trong những vị Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già 
Thế Giới đồng thời là Chủ Tịch của Phật Giáo Singapore 
và Hòa Thượng Hong Chuen của Singapore.  
 
Theo dự định của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới phải 
tổ chức Đại Hội Ban Chấp Hành kỳ năm rồi. Tuy nhiên 
mới Đại Hội Phật Giáo Tăng Già kỳ 5 không bao lâu nên 
các vị Phó Chủ Tịch trong Hội Đồng cũng khó đến được 
vì phải tới từ nhiều quốc gia khác nhau và bận rộn nhiều 
công việc Phật sự khác. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Ngài 
Chủ Tịch Ban Thư Ký và Ban Tổ Chức, Thượng Tọa 
Thích Như Điển, chúng ta đã có được buổi Đại Hội hôm 
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nay. Đây là lần Đại Hội đầu tiên của Phật Giáo chúng ta 
tại Âu Châu. Thượng Tọa Thích Như Điển là thành viên 
mới của Thanh Niên Tăng Ni. Ngài là một viên gạch mới 
của tổ chức Tăng Già Thế Giới.  
 
Sau đây là việc tường trình từ Đại Hội Tăng Già Thế Giới 
kỳ 5 được tổ chức tại Đài Loan: 
 
1.- Đại Hội Thế Giới được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan 
từ 28 tháng 10 đến 2 tháng 11 năm 1989 với hơn 1.000 
Đại Biểu và quan sát đến từ 17 quốc gia trên thế giới. 
Trong khi Đại Hội, những việc tường trình và 10 quyết 
nghị đã được thừa nhận và Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch của 
Hội Đồng Điều Hành cũng đã được bầu cử. Trong lễ bế 
mạc của Ban Chấp Hành ngày 14.11.89 đã có lời cảm tạ 
nồng nhiệt đến nơi tổ chức, trong cũng như ngoài nước đối 
với những người tham dự. Trong đó, việc cúng dường của 
Đại Hội cho việc xây dựng Đại Học Hsuan Tsang (Huyền 
Trang) cũng đã lên đến 6 triệu đô-la Đài Loan, Đại Học đó 
bây giờ được kiến thiết bởi Hội Phật Giáo Đài Loan và 
được 2 triệu đô-la Đài Loan cho Hội Phật Giáo Đài Loan 
cho việc tổ chức Đại Hội. Những việc chi tiết, vị Tổng 
Thủ Quỹ sẽ báo cáo đầy đủ. Sau Đại Hội, Ban Thư Ký đã 
gởi hồ sơ số 79 Shih - Shen - Ming - Mi 0010 chung với 
chứng chỉ đã bầu cử Hội Đồng Điều Hành. Trong khi đó 
để chuẩn bị cho Đại Hội Ban Chấp Hành kỳ 1 của lần thứ 
5. 
 
Khi Đại Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới kỳ 5 bế mạc, vị 
Tổng Thư Ký Hoa văn, Thượng Tọa Liao Chung có từ 
chức nhiệm vụ nầy vì lẽ nhiều công việc Phật sự của Hội 
Phật Giáo Đài Loan đồng thời phải lo chuẩn bị cho Đại 
Học Phật Giáo Hsuan Tsang sắp đến. Tuy nhiên, dưới sự 
yêu cầu của Ngài Chủ Tịch, của vị Tổng Thư Ký Anh văn 
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và của nhiều vị Phó Chủ Tịch, Ngài một lần nữa kham 
nhận việc khó khăn nầy. 
 
2.- Kỳ Đại Hội lần thứ nhất của Hội Đồng Điều Hành 
nhiệm kỳ thứ 4 vào ngày 20.11 đến 21 tháng 11 năm 1986 
tại Kaohsiung, Đài Loan, Đại Hội đã đồng ý hỗ trợ cho 
Hội Phật Giáo Đài Loan lo xây dựng Đại Học Phật Giáo 
và bây giờ Hội Phật Giáo Đài Loan đã nhận được giấy 
phép của Bộ Trưởng Giáo Dục cho mở Đại Học Phật 
Giáo, lấy tên là Đại Học Hsuan Tsang. Đại Ho<207>c nầy 
nằm tại một phần đất ở Hssiang - Shau, Hsinchu. Phân 
khoa đầu tiên được mở là phân khoa kỹ thuật được tuyển 
sinh vào mùa hè năm 1993. Lễ khai móng đã được Hòa 
Thượng Chủ Tịch Wu Ming và các thành viên của Hội 
Đồng Điều Hành cử hành. Ngoại trừ việc cúng dường của 
Đại Hội lần thứ 5, việc ủng hộ xây cất nầy đa số đến từ 
các bậc Trưởng Lão Tăng Già và các vị Phó Chủ Tịch 
cũng như Thành viên của Ban Chấp Hành. 
 
3.- Đầu tháng 8 năm 1990 tháp tùng theo Đại Đức N. 
Sumana Thero, Thành viên của Ban Giáo Dục, Thượng 
Tọa Tổng Thư Ký Hoa văn Liao Chung và Thượng Tọa 
Tổng Thủ Quỹ Chin Neng viếng thăm Tích Lan qua lời 
mời của Ngài Phó Chủ Tịch Hòa Thượng Tiến sĩ K. 
Anuruddha và Ngài Tổng Thư Ký Anh văn Thượng Tọa 
Tiến sĩ M. Wipulasara Mahathera. Đây cũng chẳng phải là 
lần đầu tiên trao đổi những hoạt động giữa Phật Giáo Tích 
Lan mà còn là trao đổi sự hoạt động Phật sự với những 
người lãnh đạo Phật Giáo địa phương và tạo sự liên hệ 
chặt chẽ hơn với Hội Đồng Tăng Già Thế Giới.  
 
4.- Đại Hội Liên Hữu PhậtGiáo Thế Giới được tổ chức tại 
Đại Hàn từ 21 đến 30 tháng 10 năm 1990. Trong tư cách 
của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, Ngài Tổng Thư Ký 
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Anh văn Thượng Tọa Tiến sĩ M. Wipulasara Mahathera đã 
đọc một bài diễn văn và trao bảng kỷ niệm trong lễ khai 
mạc. Ngài Hòa Thượng Seo Hyun Eui Phó Chủ 
Ti<181>ch cũng vừa được tái đắc cử Tông Trưởng của 
Phật Giáo Chogye (Tào Khê) Đại Hàn cũng đã khoản đãi 
một tiệc trà cho Tăng Già tham gia đại hội. Thành viên 
Thanh Niên Tăng Ni, Thượng Tọa Bap Ki cũng đã tham 
gia trong việc tiếp tân. Đây là việc làm không những của 
Phật Giáo Đại Hàn dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Seo 
Hyun Eui, nhưng cũng là một sự liên hệ thâm tình với 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới. 
 
5.- Thành viên của Ban Giáo Dục Tăng Già, Chủ Tịch là 
Đại Đức N. Sumana cũng đã đến Đài Loan để học tiếng 
Trung Hoa tại Đại Học Quốc Gia Đài Loan từ năm 1987. 
Kể từ lúc ấy Đại Đức đã nhận được học bổng của Hội Phật 
Giáo Tăng Già Thế Giới. Sau 3 năm Đại Đức trở lại 
Singapore vào tháng 3 năm 1990 để xiển dương Phật pháp 
và không nhận học bổng nữa. Trong hiện tại, có Đại Đức 
B. Chandima đến từ Tích Lan, học tại Đại Ho<207>c 
Quốc Gia Đài Loan. Đại Đức đã thỉnh cầu Ban Thư Ký trả 
toàn phần học bổng. Trong sự miệt mài kinh sử đó có Đại 
Đức Ngawang Jordan là sinh viên tốt nghiệp tại Đại Học 
Harvard cũng đã được tặng học bổng 1.000US$ dưới sự 
gởi gấm của Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Chen Ly. 
 
Ban Thư Ký cũng thường nhận được thư từ Bangladesh, 
Ấn Độ, Népal và các quốc gia khác yêu cầu và hỏi về việc 
có thể gởi Tăng Sĩ hoặc Cư Sĩ đến Đài Loan để học về 
Phật học. Tuy nhiên việc ấy bị hạn chế bởi chế độ giáo 
dục tại Đài Loan để nhận một Visa sinh viên vào học. 
Ngay như việc giáo dục của Đại Học Phật Giáo tại Đài 
Loan, ngôn ngữ là vấn đề lớn cho các sinh viên ngoại 
quốc. Ban Thư Ký cũng thấy là không thể giải quyết được 
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các vấn đề nầy. Ban Thư Ký chỉ có thể tường thuật về sự 
liên hệ với những tình trạng như trên trong vấn đề giáo 
dục để lưu ý trong tương lai.  
 
6.- Những công việc công chúng mà Ban Thư Ký đã liên 
hệ:  
 
(a) Ngài Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới Wu 
Ming đã mừng lễ thượng thọ tuổi 80 vào tháng 9 năm 
1990. Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới đã tặng Ngài một 
bảng vàng đề những chữ Trung Hoa như: "Jen Tien Tung 
Ching" (Nghĩa là: Nhơn thiên ca ngợi) và mong Ngài được 
trường thọ.  
 
(b) Tháng 5 năm 1990. Phật Giáo Đại Hàn đã có hệ thống 
phát thanh tại Seoul. Điều nầy đã đánh dấu một sự phát 
triển mới trong vấn đề tuyên dương giáo pháp Phật Đà 
trong lịch sử Phật Giáo. Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới 
đã gởi đến Ngài Phó Chủ Tịch Hòa Thượng Chen Ly một 
bảng đồng kỷ niệm về việc nầy. 
 
(c) Vị Chủ Tịch Ban Xã Hội, Thượng Tọa Ta Neng đã 
được bổ nhiệm trụ trì chùa Kek Lok Si tại Penang, 
Malaysia. Ngài Chủ Tịch Wu Ming, Ban Thư Ký Hoa văn 
Ngài Liao Chung quý vị Phó Chủ Tịch và các vị Tăng Già 
đến từ các quốc gia khác để chúc mừng Ngài. Ban Thư Ký 
cũng đã tặng bảng đồng đến Ngài. 
 
(d) Vị Phụ tá Thư ký Hoa văn Đại Đức Hui Siong đã khai 
quang điểm nhãn Phật và làm lễ khai móng cho Tịnh Xá 
Mahavira Jakarta Pusat tại Indonesia. 
 
Ban Thư ký Hoa văn Ngài Liao Chung và nhiều thành 
viên Tăng Già đã đến chúc mừng và truy tặng bảng đồng.  
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(e) Thượng Tọa Thích Minh Lễ đã làm lễ khai quang điểm 
nhãn Phật và khánh thành chùa Tịnh Tâm ở Pháp. Đại 
Diện Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, Đại Đức Hui 
Siong đã đến Pháp để dự lễ khánh thành và trao bảng vàng 
lưu niệm.  
 
(f) Chủ Tịch Thanh Niên Tăng Ni Thượng Tọa Ming 
Kuang đã được cử làm trụ trì chùa Great Enlightement ở 
New York. Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới đã gởi tặng 
bảng lưu niệm. 
 
(g) Thành viên của Ban Giao Tế Hòa Thượng Wu Chieng 
đã khai mạc phòng kỷ niệm Hsuan Tsang tại Ấn Độ vào 
ngày 2.3.1991. Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới đã gởi 
tặng 200US và lời chúc mừng.  
 
(h) Trưởng Lão Yen Pei đã được nhận chức trụ trì chùa 
Phor Kark See ở Bright Hill Singapore vào 9.5.1991. Ban 
Thư Ký đã gởi bảng đồng đến chúc mừng.  
 
(i) Một trong những thành viên sáng lập Hội Phật Giáo 
Tăng Già Thế Giới Ngài Amritananda Mahathera đã viên 
tịch vào ngày 22.8.1990. Qua điện thư đã gởi lời chia buồn 
đến Phật Giáo Tích Lan. 
 
(j) Ngài Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Siong Khye đã viên 
tịch tại Singapore vào ngày 7.9.1990. Do sự yêu cầu của 
Ban Tang Lễ, Ban Thư Ký đã gởi thư đến tất cả thành viên 
của Ban Chấp Hành để thông báo. Ngài Tổng Thư Ký Hoa 
văn và một số quý vị Trưởng Lão đã đến Singapore để 
tham dự tang lễ và cầu nguyện. 
 
(k) Ngài Trưởng Lão Hong Chuen đã qua đời tại 
Singapore vào ngày 25.12.1990. Hội Phật Giáo Tăng Già 
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Thế Giới đã gởi điện chia buồn và có vòng hoa tưởng 
niệm. 
 
7) Những việc làm căn bản của Ban Thư Ký không có gì 
thay đổi mấy. Tuy nhiên người phụ tá, ông Lee Wen Jer đã 
vắng mặt, bởi vì ông ta sức khỏe kém và công việc nầy 
quá nặng nhọc. Bây giờ, Ban Thư Ký có tuyển chọn Đạo 
Hữu Cheng Chen Huang, là người chuyên về Phật Giáo và 
là thành viên của Ban Chấp Hành tờ báo hằng thángTorch 
of Wisdom và chủ nhiệm tuần báo Torch of Wisdom hằng 
tuần, để giúp việc cho Ban Thư Ký và thông dịch nhằm 
sưu tập và chuyển dịch tài liệu. Ông ta có rất nhiều kinh 
nghiệm và có thể giúp đỡ Ban Thư Ký một cách đắc lực. 
 
Cuối cùng, Ban Thư Ký nghĩ rằng chẳng phải là không có 
thiếu sót. Xin quý vị thông cảm và nguyện sẽ sửa đổi và 
mong được nghe ý kiến của các bậc Tôn Túc trong Ban 
Chấp Hành.  
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Hồ Sơ 2 
Tường thuật về tài chánh  

 
Thưa Ngài Chủ Tịch và toàn thể thành viên Ban Chấp 
Hành.  
 
I.- Đầu tiên tôi xin tường thuật tình hình tài chánh của Đại 
Hội Tăng Già Thế Giới kỳ 5 tổ chức tại Đài Loan từ 28.10 
đến 2.11.1989.  
 
(a) Nhận 23.758.892 đô-la Đài Loan (Hai mươi ba triệu 
bảy trăm năm mươi tám ngàn tám trăm chín mươi hai đô-
la Đài Loan) gồm cả phần cúng dường của các phái đoàn 
ngoại quốc nhiều hơn là trong nước và các cộng đồng địa 
phương. Ngoài ra còn có sự ủng hộ của Chính phủ Đài 
Loan và nhiều tổ chức khác nữa. Tất cả các ngoại tệ đã 
được chuyển đổi ra tiền Đài Loan.  
 
(b) Chi tiêu là 15.343.175 đô-la Đài Loan (Mười lăm triệu 
ba trăm bốn mươi ba ngàn một trăm bảy mươi lăm đô-la 
Đài Loan) cộng chung cả tiền chi phí Đại Hội và cúng 
dường các khoản khác. 
 
(c) Còn lại 8.415.717 đô-la Đài Loan (Tám triệu bốn trăm 
mười lăm ngàn bảy trăm mười bảy đô-la Đài Loan) đã cho 
vào quỹ của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới. 
 
Xin vui lòng xem chi tiết của sự báo cáo. 
 
II .- Số tiền ở trên cũng đã chi cho việc học bổng và lệ phí 
cho các thành viên trong trường hợp đặc biệt của Hội 
Đồng Điều Hành cũng như văn phòng phẩm cho Ban Thư 
Ký v.v... Tuy nhiên, ngày khai mạc của Ban Chấp Hành 
chưa chắc chắn nên chưa thể tường thuật rõ. Ngoài ra tình 
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trạng tài chánh không thể đúng nguyên như việc nhận và 
chi trong năm. Vì việc tiền vào và ra cũng như tiền lời 
ngân hàng thêm vào mà cuối năm mới kết toán được. Kết 
quả, sau Đại Hội, Ban Thư Ký sẽ tường thuật về vấn đề tài 
chánh chi tiêu bên trên và cũng có thể thực hiện được 
trước mỗi Đại Hội Tăng Già Thế Giới.  
Nếu quý vị có điều cần hỏi, xin vui lòng xem compte, 
trong đó có ghi rõ chi tiết. 
 
Sau đây là tình trạng tài chánh của Đại Hội Phật Giáo 
Tăng Già kỳ 5: (xem trang kế tiếp)  
 
Xin lưu ý : 
 
1) Việc thu vào gồm tiền cúng dường và đóng góp của các 
Đại Biểu ngoại quốc và sự dâng hiến của Hội Phật Giáo 
Đài Loan cho Đại Hội, cả đô-la Đài Loan và tiền ngoại tệ. 
 
2) Tiền trợ cấp gồm 4.300.000 đô-la Đài Loan cho Đại 
Hội của Chính phủ và gồm chung các phái đoàn, tổ chức 
trong nước Đài Loan như Viện Kiểm Soát và Hành Pháp 
Yuan, Bội Nội Vụ và các Tỉnh Trưởng và chính quyền Thị 
Xã Đài Bắc, các Hội Phật Giáo v.v... 
 
3) Việc cúng dường gồm có việc gây quỹ cho Đại Hội 
Phật Giáo Hsun Tsang có 6.000.000 đô-la Đài Loan và 
2.000.000 đô-la Đài Loan của Hội Phật Giáo Đài Loan 
cúng cho việc tổ chức. Cả hai vấn đề ủng hộ nầy đã được 
thông báo qua hội nghị vào buổi họp sau cùng. 
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Hồ Sơ Số 3 

 
Tường thuật bởi Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Dr. M. 
Vajivagnana Mahathero đến từ Anh Quốc. 
 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch, và quý vị Trưởng Lão 
trong Hội Đồng Điều Hành. 
 
Đầu tiên tôi xin có lời tán thán Thượng Tọa Thích Như 
Điển tạo cơ hội thuận tiện cho cuộc họp nầy, nên chúng ta 
cùng có mặt nơi đây. Đồng thời tôi cũng rất vui mừng thấy 
Hòa Thượng Thích Tâm Châu cũng đã có mặt để tham gia 
hội nghị. 
 
25 năm về trước, Âu Châu chưa có thể bảo trợ cho một  
Đại Hội Phật Giáo to lớn và bây giờ chúng ta phải cảm tạ 
Thượng Tọa Thích Như Điển cũng như sự cúng dường của 
chùa Viên Giác và Phật Tử tại Âu Châu. Xin chân thành 
cảm ơn mọi người cộng sự đã giúp đỡ cho Đại Hội nầy. 
Tôi đến từ Tích Lan và là thành viên của Ban Sáng Lập 
Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới cũng như thuộc Tăng 
Già của Tích Lan. Đây không những là nền móng của Hội 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới mà cũng còn mang đến cho 
Âu Châu một sắc thái khác của tổ chức Phật Giáo ở tại 
Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan và các quốc gia khác.  
Hôm nay, Ban Chấp Hành Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới tổ chức tại đây, một lần nữa tôi xin cảm ơn Thượng 
Tọa Thích Như Điển.  
 
Nhiều năm về trước khi Hòa Thượng Thích Tâm Châu còn 
ở Pháp, tôi có phone cho Ngài và mời sang London ở vài 
ngày. Ngài nêu lý do là quá bận. Rồi Ngài đi khắp nơi để 
lo cho người Phật Tử Việt Nam. Ngài cũng là người mang 
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giáo lý của Đức Phật đến với mọi người. Tôi vô cùng thán 
phục trí tuệ của Ngài. 
 
Người Âu, Mỹ càng ngày càng có nhiều thích thú với giáo 
pháp của Đức Phật. Không những chỉ học hỏi nghiên cứu 
mà còn thực hành nữa. Tuy chúng ta, những vị tu sĩ ở trời 
Tây, làm gạch nối cho mọi người, là Thầy giáo và hy sinh, 
không ai để ý đến từ đâu, miễn sao thích hợp với trật tự 
của người Âu Châu là được. Như vậy, tôi phải giới thiệu 
Tăng Già Việt Nam tại Âu Châu là những người cởi mở và 
có khả năng như Thượng Tọa Thích Như Điển, người đã 
vượt qua mọi khó khăn để tổ chức Đại Hội hôm nay. 
Trong các quốc gia Âu, Mỹ việc làm công cộng, thường là 
Tăng Già đảm trách, ngay như khi chúng ta đi trên đường 
cũng gây sự chú ý của họ. Thượng Tọa Thích Như Điển đã 
can đảm tổ chức một Đại Hội thế giới trong thời buổi nầy 
thật gan dạ, nên chúng ta phải ghi nhận công đức đó. Tôi 
xin cảm ơn một lần nữa một cách chân thành về việc nầy.  
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Hồ Sơ Số 4 

 
Tường thuật bởi Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Phó 
Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới đến từ 
Pháp. 
 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch, cùng thành viên của 
Ban Chấp Hành và quý Pháp Hữu. 
 
Đây là một niềm vinh dự cho tôi để tham dự Đại Hội Ban 
Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới để xác định lại 
một lần nữa về công việc Phật sự của chúng ta. Chúng tôi 
cũng rất hân hoan đón mừng Ban Chấp Hành đến Âu Châu 
lần đầu tiên để hỗ trợ cho Phật Giáo Tây Phương.  
 
Tôi xin giới thiệu những hoạt động của chúng tôi về Hội 
Phật Giáo Linh Sơn như là một chi nhánh của Hội Đồng 
Tăng Già Thế Giới. Như quý vị đều biết Văn phòng Trung 
ương của Hội Phật Giáo Linh Sơn đặt tại thành phố 
Joinville le Pont, thuộc Paris, Pháp Quốc. Được thành lập 
từ năm 1974. Kể từ đó cho đến nay đã trải qua 17 năm và 
có mặt nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ ở Pháp có 8 chi 
nhánh, 4 trung tâm ở Âu Châu như Anh, Bỉ, Đức và Thụy 
Sĩ, 10 chi nhánh tại Mỹ, 2 tại Canada, 1 tại Kusinagar Ấn 
Độ, 1 tại Đài Bắc, Đài Loan, 1 ở Úc và 1 chi nhánh khác 
tại Zaire, Phi Châu. Ở đây tôi muốn đề nghị thêm 2 trung 
tâm mới khác của Linh Sơn vừa được thành lập tại Beziers 
và Mulhouse tại Pháp hồi năm ngoái. Tất cả những trung 
tâm Phật Giáo nầy đều nằm dưới sự hướng dẩn của chúng 
tôi cùng sự góp sức của Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo. 
 
Dưới đây là những hoạt động quan trọng: 



 75 

1. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng Hội Phật Giáo 
Linh Sơn và Tự Viện Linh Sơn nhằm đào tạo Tăng Ni để 
phụng sự Phật pháp. Trong hiện tại có khoản 30 Tăng Ni 
đang tu học tại trụ sở chính ở Joinville le Pont và Tùng 
Lâm tại Limoges.  
 
2. Để thực tập và học hỏi, các Tăng Sĩ hằng ngày tại Tự 
Viện Linh Sơn phải học tập và kinh kệ. 
 
3. Các buổi lễ hằng năm chúng tôi hợp lực tổ chức với các 
trường phái khác hoặc các truyền thống khác. Ví dụ như lễ 
Phật Đản mỗi năm cử hành vào tháng 5 vậy. Trong tháng 
2 có Tết Nguyên Đán cử hành cho người Việt và Hoa. 
Trong những lễ nầy lúc nào cũng chứa đựng văn hóa Phật 
Giáo và các Phật sự khác. Tháng 8 có lễ Vu Lan Báo Hiếu 
để nhớ ơn Ngài A La Hán Mục Kiền Liên và việc làm siêu 
việt của Ngài. Tất cả những việc trên đã được thành công 
viên mãn tại các trung tâm Linh Sơn vào năm rồi. 
 
4. Tháng 5 vừa qua giới đàn Thiện Minh ở Lyon, Pháp 
Quốc, được tổ chức. Trong giới đàn nầy có nhiều giới tử 
Việt Nam, họ đang sống tại Pháp hoặc các nước khác tại 
Âu Châu. Những người thọ giới là những phần tử ưu tú 
trên thế giới. Tôi như là một Đàn Đầu Hòa Thượng trong 
Đại Giới Đàn nầy. Khoảng hơn 100 Phật Tử quy y Tam 
Bảo và 38 giới tử xuất gia thọ giới Sa Di và Tỳ Kheo. 
 
5. Chúng tôi cũng đã khánh thành Tùng Lâm Linh Sơn là 
trung tâm của Phật Giáo. Tất cả các Tăng Ni của Linh Sơn 
thường hay an cư kiết hạ tại đó vào năm rồi. Trong khi ấy 
chúng tôi cũng có tổ chức Bát Quan Trai vào cuối tuần 
cho Phật Tử. Chúng tôi cũng huấn luyện lớp giảng sư đặc 
biệt cho Tăng Sĩ cũng như Cư Sĩ. Cuối khóa được nhận 
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chứng chỉ tu học bởi Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Huyền 
Vi. 
 
6. Như chúng tôi đã thông báo trong kỳ Đại Hội trước tại 
Đài Bắc, Đài Loan, chúng tôi đã thiết lập và khai giảng 
cấp 1 và 2 tại Tùng Lâm Linh Sơn. Chánh Điện lớn, Tự 
Viện dùng cho Tăng Sĩ, Thư viện dùng cho những người 
nghiên cứu và các lớp giáo lý cũng hoàn bị. Ngoài những 
việc làm trên, chúng tôi còn cho dựng tôn tượng Quan Thế 
Âm Bồ Tát ở giữa Tự Viện. Tôi cũng thông báo cho quý 
vị biết rằng công việc kiến thiết vẩn còn tiếp tục. 
 
7. Chúng tôi tiếp tục phát hành tập san Hoằng Pháp. Với 
hy vọng giáo lý được lan rộng hơn nữa đến từng lớp trí 
thức thì có quyển "Tạp chí nghiên cứu Phật Giáo" gồm 
nhiều học giả đóng góp. Đồng thời chúng tôi cũng cho in 
lại những kinh sách dịch từ chữ Hán sang ngôn ngữ Âu 
Châu. Nhiều kinh sách quan trọng như Hrdyasutra, Bát 
Nhã, Kim Cang và Pháp Hoa v.v... 
 
8. Chúng tôi cũng không quên nhắc lại rằng một tổ chức 
tương đối mạnh mẽ đó là Gia Đình Phật Tử. Chúng tôi có 
lớp học cho những thanh niên và trẻ em vào chủ nhật. 
Chúng tôi cũng đã cho ấn hành những kinh sách đặc biệt 
cho thế hệ trẻ. Đó cũng là một trong những công tác xã hội 
trong chương trình hoạt động. 
 
9. Chúng tôi như là thành viên của Hội Đồng Tăng Già 
Thế Giới và Hội Phật Giáo Tăng Già. Chúng tôi đã tham 
gia hội nghị Phật Giáo Liên Hữu Thế Giới kỳ thứ 17 tại 
Seoul, Đại Hàn, năm rồi, và có đề tài đưa ra là: "10 năm 
sắp tới của Phật Giáo". Đại Hội đã thành công viên mãn. 
Bởi vì mọi quyết nghị lớn được thừa nhận của những 
người làm công tác Phật học. 
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10. Chúng tôi cũng muốn kêu gọi Ban Chấp Hành của Đại 
Hội giúp đỡ cho Tùng Lâm Linh Sơn tại Pháp được sớm 
hoàn thành, chúng tôi thật sự cần sự tài trợ của Phật Tử 
trên thế giới. Chúng tôi cũng đã đề nghị chương trình nầy 
vào kỳ Đại Hội thứ 16 của Hội Phật Giáo Liên Hữu tại 
Hoa Kỳ vào năm 1988 và dự án đã được Đại Hội chấp 
thuận. Nhưng bất hạnh là không được thuận duyên. Nhưng 
tôi cũng mong rằng Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới 
giúp đỡ cho chương trình dự án của chúng tôi hoàn thành 
giữa quê hương xứ Pháp. 
 
11. Cuối cùng tôi xin yêu cầu tất cả thành viên của Ban 
Chấp, những vị có mặt ở đây cũng nên thảo luận về những 
vấn đề thông thường của Phật Tử chúng ta với những quốc 
gia có đạo khác. Trong hiện tại thì Tăng Già Việt Nam và 
Phật Tử hiện sống tại Việt Nam bị nhiều khó khăn bởi 
chính quyền trong hiện tại, mà nơi đó luôn được tuyên 
truyền là thiên đàng trên mặt đất. Tôi mong mỏi rằng đối 
với việc nầy quý vị cũng nên để ý đến lịch sử của nước 
nầy đã xảy ra cách đây vài tháng. Tôi tin tưởng rằng Ban 
Chấp Hành của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới có đủ thẩm 
quyền để can thiệp cần thiết cho tình trạng của Phật Giáo 
Việt Nam. Tôi mãnh liệt tin tưởng rằng đó là một việc làm 
lợi ích không những chỉ cho Phật Giáo và Phật Tử mà còn 
cho vấn đề nhân đạo nữa. 
 
Để kết luận chúng tôi xin nhấn mạnh ở đây rằng chúng tôi 
là Tăng Sĩ và những thành viên của Linh Sơn thuộc Hội 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới luôn luôn cổ động cho thông 
điệp hòa bình đến với thế giới bằng tình thương và trí tuệ 
đến với tất cả mọi loài.  
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Hồ Sơ Số 5 
 
Tường thuật bởi Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Ching 
Hsin, Đài Loan.  
 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch, quý vị Trưởng Lão và 
thành viên của Hội Đồng Tăng Già.  
 
Tôi vừa mới nhận được tin hôm qua là phải tường thuật 
trong buổi họp hôm nay. Vì thời gian quá ngắn không đủ 
để chuẩn bị.  
 
Trong hiện tại nước Đài Loan đang có chương trình kinh 
tế lớn phát triển ở mọi mặt, vì vậy Phật Giáo cũng phải hội 
nhập vào. Tôi có một thí dụ, Phật Giáo đang ở hai khía 
cạnh giữa cứng và mềm.  
 
Trong việc hoạt động hăng say có nhiều chùa trong quá 
khứ 10 năm đã xây dựng lại như những chùa mới rất là vĩ 
đại, nơi đó cũng yên tỉnh cũng có thể tổ chức hội nghị thế 
giới được. Tất cả đều do Phật Giáo Đài Loan đóng góp. 
Trong vấn đề hoằng pháp cũng đã mang giáo lý đến cho 
hằng ngàn người. Để hiện đại hóa giáo lý Phật Đà, nhiều 
chư Tăng đã có chương trình Radio và Truyền hình từ năm 
1961. Điều nầy đã đạt được 30 năm qua. Ví dụ vấn đề 
truyền hình mỗi tuần 30 phút trong chương trình "nhịp cầu 
thế giới" được tổ chức bởi Hội Phật Giáo Đài Loan từ 11 
năm nay. Bên cạnh đó, giảng dạy giáo pháp cũng được 
thực hiện trên truyền hình ở 3 băng tầng khác nhau. Để 
phát triển tinh thần nầy, Phật Giáo tại Đài Loan từng bước 
trên đà cải tiến. Đây là điều chứng minh cho việc gia tăng 
phát triển. Ví dụ có nhiều lớp truyền đạo và trong năm nầy 
tôi đã tạo được 4 kỳ như thế và các thành viên là những 
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Tăng Sĩ được thọ giới. Năm rồi có hơn 700 người thọ giới 
Tỳ Kheo tại Wan-Fo-Ssu Thiền Viện ở Đài Trung. 
 
Trong vấn đề văn hóa và giáo dục có hơn 10 trường trung 
học Phật Giáo và nhiều Viện Phật học dạy về chương trình 
giáo dục Phật học và nghiên cứu. Đại Học Phật Giáo 
Huyền Trang (Hsuen Tsang) cũng đang được khởi công. 
Ngài Tổng Thư Ký Hoa văn Thượng Tọa Liễu Trung 
(Liao Chung) cũng đã tường thuật chi tiết về vấn đề nầy. 
Ngài là người có thẩm quyền nói về việc đó. Xin quý vị 
vui lòng bảo trợ việc nầy. 
 
Bây giờ tôi muốn nói về vấn đề xiển dương giáo pháp và 
hội nhập, chúng ta cần có tại Đài Loan và các vùng khác. 
Hệ thống xã hội vẩn còn tiếp tục thay đổi và điều đó cũng 
rất quan trọng cho Phật Giáo trong tương lai phải tìm ra 
con đường thích nghi để thay đổi phát triển. Các vị chủ 
chăn bên Thiên Chúa cứ 2 năm họ phải kiểm điểm lại quá 
khứ và tìm cách phát triển cho tương lai. Tổng Hội của 
Phật Giáo Nhật Bản cứ mỗi năm thay đổi chương trình 
giáo dục Phật Giáo. Trong các cuộc Hội Nghị của Phật 
Giáo Tăng Già Thế Giới, bên cạnh những tường thuật về 
việc phát triển Phật Giáo tại các nước, quý vị Trưởng Lão 
cũng nên trao lại những kinh nghiệm trong việc truyền đạo 
và những vấn đề cần giải quyết cho hướng đi của Phật 
Giáo trong tương lai, nên trong các Đại Hội phải lưu tâm 
và phải cho họ hiểu cách giải quyết vấn đề đó. Trên đây là 
quan niệm cá nhân của tôi. Mong rằng có lời phê bình từ 
quý vị. Xin cầu nguyện được an lạc.  
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Hồ Sơ Số 6 

 
Tường thuật bởi Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Anuruddha 
Mahathera, Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già, từ 
Tích Lan. 
 
Kính thưa Ngài Chủ Tịch,  
 
Quý vị Trưởng Lão trong Hội Đồng Tăng Già Thế Giới. 
 
Tôi rất hân hạnh để gặp gỡ quý vị trong buổi Đại Hội nầy 
và cũng góp phần với quý vị về những kinh nghiệm mà 
chúng ta đã gặt hái được trong việc thảo luận nầy. Đặc biệt 
tôi xin cảm ơn Ban Thư Ký Hội Đồng Tăng Già và 
Thượng Tọa Thích Như Điển, thành viên của Thanh Niên 
Tăng trong Hội Đồng Tăng Già, đồng thời Chủ Tịch Phật 
Giáo Việt Nam tại Đức đã giúp tôi có cơ hội đến dự buổi 
họp nầy và xin chào mừng quý vị một lần nữa, tất cả 
những ai tôi đã gặp từ năm 1989 tại Đài Bắc. Khi tôi là 
thành viên của Hội Đồng Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, 
tôi cảm thấy như chính thân thuộc của mình vì tất cả 
chúng ta là huynh đệ và thừa hành sứ mệnh của Đức Phật. 
Khi tôi để ý đến việc làm của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới, tôi lại nhớ đến lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết 
Bàn: "Sự lớn mạnh của Tăng Già là việc làm cần có, 
không đi đến chỗ suy tàn, nếu Tăng Già biết hòa hợp, gặp 
nhau thảo luận trong hòa hợp và giải tán trong hòa hợp". 
 
Chúng ta không gặp thường xuyên trong mỗi tháng, nhưng 
chúng ta có cơ hội gặp nhau và phải thành thật nói rằng đó 
là chúng ta theo lời dạy của Đức Phật. Bởi vì những cuộc 
hội thảo của Tăng Già rất quan trọng. Từ những cuộc họp 
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nầy chúng ta sẽ hiểu và giải quyết những vấn đề khó khăn, 
chúng ta sẽ giải quyết và đi đến kết quả. 
 
Như là một Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Tăng Già Thế 
Giới, theo tôi nghĩ tôi sẽ tường thuật những gì quan trọng 
xảy ra tại Tích Lan từ giữa năm 1989 đến 1991. Cuộc hội 
nghị của Ban Thư Ký Phật Giáo Thế Giới của Á Châu về 
Hòa Bình đã được tổ chức tại Nhà Văn Hóa Sĩ Đạt Ta ở 
Paramadhammacetiya Pirivena, Ratmalana vào tháng 4 
năm 1990, Thượng Tọa Mapalayama Vipulasara đã được 
mời tham dự như là Chủ tịch của Trung tâm Quốc gia. 
Nhiều phái đoàn từ các quốc gia Á Châu đã tham dự như 
Mông Cổ, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và nhiều người 
phó hội. Họ đã thảo luận về hòa bình của thế giới 2 ngày 
và lên tiếng về những việc bất công trong thế giới và yêu 
cầu phải tôn trọng hòa bình. Thượng Tọa Vipulasara đã 
nói rằng điều ấy rất cần thiết và Đại Hội rất thành công. 
Tôi cũng đã hân hạnh đón phái đoàn của Ban Thư Ký Hội 
Đồng Tăng Già Thế giới vào năm 1990. Đó là Ngài Liễu 
Trung, Tổng Thư Ký Hoa văn và Ngài Kim Năng, Tổng 
Thủ Quỹ của Hội Đồng Tăng Già. Phái đoàn đã được đón 
tiếp bởi Thượng Tọa Vipulasara, Tổng Thư Ký Anh văn. 
Việc tiếp rước trực tiếp bởi tôi và đại diện nhiều Trưởng 
Lão của Tích Lan là thành viên của Hội Đồng Tăng Già 
Thế Giới. Nhiều phái đoàn Phật Tử và cả ông Bộ Trưởng 
Giáo Dục cũng như nhiều Dân Biểu Quốc Hội Tích Lan 
cũng đã đến. Chúng tôi rất tiếc là vì lý do chính trị tại quê 
hương chúng tôi nên phái đoàn đã không đến được những 
vùng khác để thăm. Tuy nhiên, trong chuyến viếng thăm 
nầy, theo quan điểm của tôi tạo thêm được sự hiểu biết, 
hợp tác và liên đới để tồn tại giữa Phật Giáo của 2 xứ Đài 
Loan và Tích Lan. Trong lịch sử đáng ghi ở đây là Bộ 
Trưởng về Phật Giáo của chính phủ đã chiếu theo điều 
khoản đặc biệt (9) đánh bại việc tổ chức Tích Lan bảo bọc 
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cho việc phát triển Phật Giáo. Trong những quyết định 
chia vùng là nhiệm vụ của các Bộ, Chính phủ cũng đã trao 
đổi quan niệm với quần chúng Phật Tử. Mọi người đã đáp 
lời chính phủ một cách đương nhiên của 549 vùng. Sau đó 
chính phủ tổ chức Đại Hội tại Bandaranayake vào ngày 
20.8.1990. Hơn 1.000 Đại Biểu của Tăng Già và Phật Tử 
đã đến tham dự. Sau kết quả Đại Hội nầy, các phái đoàn 
đã tham gia vào 5 Ủy Ban như sau: 
 
(1). Sự liên hệ giữa các Bộ và Tăng Già, các Tự Viện Phật 
Giáo và quần chúng. 
 
(2). Giáo dục và huấn luyện chư Tăng.  
 
(3). Truyền bá giáo lý của Đạo Phật. 
 
(4). Đúng luật thi hành là nhiệm vụ của các tổ chức Phật 
Giáo.  
 
(5). Phát triển Phật Giáo từng phần cho trẻ em, thanh niên 
và cho họ thực tập giáo lý. 
 
Hội Đồng dành nhiều thì giờ để thảo luận và đề nghị với 
chính quyền những điểm như sau:  
 
1.  i. Hội Đồng Trưởng Lão gồm 25 vị được cung 
thỉnh. Các thành viên của Hội Đồng nầy là những vị đạo 
cao đức trọng và đại diện cho đa số của tổ chức cũng như 
tín đồ. Nhiệm vụ của Hội đồng là đại diện cho Phật Tử và 
giúp đỡ cho chính quyền trong việc liên quan với Phật 
Giáo.  
 
 ii. Các Bộ liên hệ thừa nhận mời tổ chức Phật Giáo 
và giúp đỡ họ trong vấn đề phát triển độc lập. 
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 iii . Các tổ chức Phật Giáo xin tương trợ nhau trong 
những hoạt động Phật sự tại địa phương. Tất cả các tổ 
chức nầy hỗ trợ cho Bộ Phật Giáo. 
 
2.  i. Sự giáo dục và huấn luyện cho các Tỳ Kheo phải 
theo truyền thống của những người lãnh đạo tôn giáo, trợ 
lực và hội nhập vào cuộc sống mới. Sự giáo dục cho họ 
cũng chú trọng về sự nghiên cứu trong phạm vi của Phật 
Giáo.  
 
 ii. Các trường Sơ cấp, Cao đẳng là nơi giáo dục 
cho tân Tỳ Kheo. Cho đến 20 tuổi phải được huấn luyện 
nơi đây về Tôn giáo và công tác xã hội. Sự giáo dục ở các 
trường cơ bản phải được nâng đỡ. 
 
 iii . Các trường cơ bản, Trung học và Đại học thông 
thường phải được mở cửa đón nhận các Tỳ Kheo và trợ 
lực cho họ về vấn đề tài chánh.  
 
3.  i. Các chùa chiền là trung tâm cho mọi người có 
lòng tin đến Phật Giáo và có giá trị văn hóa. 
  
 ii. Để giáo pháp của Đức Phật được tuyên dương, 
bên ngoài Tích Lan phải được nghiên cứu, nhằm tiến tới 
một trung tâm Phật Giáo để tham Thiền dùng tiếng Pali.  
 
 iii.  Một hội đồng dịch thuật các kinh sách Phật 
Giáo ra ngôn ngữ ngoại quốc. 
 
 iv. Cổ võ các sinh viên ngoại quốc học Phật Giáo 
tại Tích Lan.  
 
 v. Cấp học bổng cho các Tu Sĩ từ Á Châu đến học 
về Phật Giáo.  
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 vi. Trung Tâm Phật Giáo Tích Lan ở ngoại quốc 
cần phải có sự trợ lực tài chánh. 
 
4.  i. Từng bước một phải hợp thức hóa các hệ phái 
Phật Giáo khác tại Tích Lan. 
 
 ii. Một Trung Tâm Tinh Thần của Tăng Già nên 
có. 
 iii . Các hoạt động tạm thời của Phật Giáo đã được 
thành lập từ năm 1931, phải được cải tiến nhiều hơn nữa. 
 
 iv. Kinh tế và sự an ổn của Tăng Già phải được bảo 
đảm bởi Luật. 
 
 5. i. Các nguyên tắc căn bản của Phật Giáo được 
giáo dục cho người trẻ phải được tái tổ chức lại trong hệ 
thống các trường có dạy giáo lý. 
 
 ii . Các trường căn bản mỗi chùa đều có và chính 
quyền cũng cần thẩm tra các giáo sư họ có đủ khả năng 
hay không. 
 
Nếu những đề nghị trên đây được chính quyền Tích Lan 
thừa nhận thì quá tốt. Ví dụ Hội Đồng Trưởng Lão đã 
được thừa nhận một vài tuần trước đây. Tôi cũng xin 
thông báo đến quý vị là một trong những vị của Hội Phật 
Giáo Tăng Già Thế Gới tên là Welamitiyawe 
Kusaladhamma Nayaka Thera đang hiện diện trong buổi 
họp nầy là thành viên của Hội Đồng Trưởng Lão nầy. Phật 
Giáo tại Tích Lan ngày nay không những lạc quan mà còn 
đưa ra được những điều căn bản hợp lệ với vị trí của Phật 
Giáo truyền thống tại Tích Lan. 
 
Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, 
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Tôi đã làm mất nhiều thì giờ của quý vị. Bây giờ tôi xin 
dứt lời và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị cũng 
như cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe.  
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Hồ Sơ Số 7 
 

Tường thuật bởi Hòa Thượng Phó Chủ Tịch  
Kok Kwong từ Hồng Kông.  

 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch, quý vị Trưởng Lão 
trong Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Gới.  
 
Về hoạt động Phật Giáo tại Hồng Kông, xin vui lòng 
xem bài tường thuật nhỏ có in trong sách, mà chúng tôi đã 
gởi đến quý vị. Ở đây tôi muốn nói rằng Hồng Kông là 
một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc và Anh 
Quốc đã ký kết với nhau đồng ý trao trả Hồng Kông cho 
Trung Quốc vào năm 1997. Cả hai chính phủ nầy thương 
lượng với Trung Hoa là nên giữ 2 hệ thống của một quốc 
gia. Tuy nhiên có lẽ Phật Giáo tại Hồng Kông cũng không 
thay đổi gì trong thời kỳ nầy. Điều đó cầu Phật gia hộ cho. 
 
Luật pháp căn bản của Hồng Kông quy định rằng không 
những chỉ cho Phật Giáo quyết định không thay đổi mà 
còn cho các tôn giáo khác nữa, tự do phát triển; nhưng 
không cạnh tranh nhau. Cầu Phật gia hộ cho 600.000 Phật 
Tử Hồng Kông có thể tiếp tục thực hành giáo lý của Đức 
Phật. Bởi vì khi trả Hồng Kông lại cho Trung Cộng vào 
năm 1997 có nhiều Phật Tử lại tiếp tục di dân đến khắp 
nơi trên thế giới. Tình trạng thay đổi Hồng Kông trong 
tương lai phải được vận dụng cấp bách cho vấn đề Phật 
Giáo. Điều quan trọng nhất là sẽ xảy đến cho hơn 400 ngôi 
chùa kể cả lớn nhỏ tại đây. Chúng sẽ bị ảnh hưởng. Trước 
khi đi đến sự giẩy chết, chúng ta không thể làm được gì 
hết cả nhưng phải giữ chỗ đứng cho kiên cố. Bởi vì tất cả 
Phật Tử chúng ta đều biết rằng tất cả vật gì trên thế gian 
nầy đều vô thường cả. Thế giới phải thay đổi. Con người 
không thể chống lại sự thay đổi đó. Chúng ta chỉ hãnh diện 
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trong giây phút hiện tại. Cuối cùng, tôi mong rằng quý vị 
hãy mở rộng bàn tay từ bi để giúp đỡ cho 2.200 Tăng Sĩ 
Hồng Kông sống trong hòa bình như hiện tại. 
 
L ịch sử quá khứ và sự phát tri ển trong hiện tại.  
 
Đầu tiên Hồng Kông được sát nhập vào Trung Quốc từ 
năm 428 sau Thiên Chúa. Trong triều nhà Sung giữa Nam 
Bắc triều, Phật Giáo đã được dân chúng tin theo và thực 
hành. Trong hiện tại có 650.000 người Hồng Kông trong 6 
triệu là Phật Tử. Số còn lại họ không là Phật Giáo; nhưng 
là những người tôn kính Đức Phật. 
 
Sau đây là số lượng Phật Giáo tại Hồng Kông: 
Tỳ Kheo có hơn 300 vị. 
Tỳ Kheo Ni hơn 2.000 vị. 
Cư Sĩ Nam và Nữ 650.000 người.  
Tự Viện hơn 400 căn. 
Tổ chức Phật Giáo có hơn 30 loại.  
 
Công việc làm của chư Tăng và chư Ni. 
 
Chư Tăng và chư Ni thường ở trong Tự Viện và tất cả thì 
giờ của họ dành cho việc thực hành giáo pháp của Đức 
Phật. Họ là những người được tín đồ cúng dường để sống 
và tu học. Các Tự Viện và các tổ chức Phật Giáo có nhiệm 
vụ hướng dẩn tín đồ và truyền bá giáo lý của Đạo Phật. 
Những năm gần đây một phần giáo lý của Đức Phật cũng 
đã được chư Tăng và chư Ni thực hiện trong vấn đề giáo 
dục cũng như các công tác từ thiện xã hội. 
 
Giáo dục Phật Giáo.  
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Trong 30 năm qua các tổ chức Phật Giáo Hồng Kông đã 
giữ một vai trò quan trọng trong vấn đề giáo dục ở nhiều 
tầng lớp trong dân chúng như mẩu giáo, tiểu học, trung 
học đệ nhất và nhị cấp. Hầu hết các trường đều được thừa 
nhận bởi Chính phủ Hồng Kông. Sau đây là một vài 
trường tiêu biểu:  
 
- Trường dạy về bưu điện của Phật Giáo 1  
- Đại Học Phật Giáo   2  
- Trung học Phật Giáo  20  
- Trung học huấn nghệ  1  
- Tiểu học Phật Giáo   22  
- Trường Phật học đặc biệt  1  
- Vườn trẻ Phật Giáo   35  
 
Tất cả các trường nầy có hơn 100.000 học sinh và sinh 
viên. Một phần sau khi tốt nghiệp đã phục vụ lại cho tổ 
chức. 
 
Công việc từ thiện của Phật Giáo 
 
(a) Giúp đỡ y tế: 
 
Bệnh viện Phật Giáo Hồng Kông có 358 giường được bảo 
trợ bởi Hội Phật Giáo Hồng Kông. Đầu tiên được thành 
lập năm 1970 và được trở thành bệnh viện năm 1977. Các 
tòa nhà và bệnh viện nầy tổng cả là 15.000.000 đô-la 
Hồng Kông, hầu hết là tiền cúng dường của Phật Tử. Đây 
là nơi mà đã thể hiện được tình người với nhau. Có hơn 2 
bệnh viện khác cũng đã được các tổ chức Phật Giáo đảm 
nhiệm với trên 20.000 bệnh nhân. 
 
(b) Công tác từ thiện xã hội: 
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Các tổ chức Phật Giáo Hồng Kông đều rất hăng say hoạt 
động trong vấn đề từ thiện cho người lớn tuổi cũng như trẻ 
tuổi. Trong hiện tại những cơ sở sau đây đều được sự trợ 
cấp của Chính phủ Hồng Kông như:  
 
- Trại Thanh Niên Phật Tử 1  
- Trung tâm Phật Giáo Thanh Thiếu Niên Hồng Kông 1 
- Trung tâm bảo trợ nhi đồng 6  
- Nhà dưỡng lão Phật Giáo 8 
- Hội Phật Giáo bảo trợ và chăm sóc cho người già 4  
 
Trại Thanh Niên Phật Tử có khả năng chứa được 114 
người, có nơi thể thao, giải trí và hồ bơi. Tổng cộng các 
nhi đồng được bảo trợ có 330, cho những người già có 
1.600. Có 2 nhà chăm sóc cho người lớn tuổi. Một đang 
xây dựng và một cái khác đang nằm trong dự án. 
 
Một trung tâm bảo trợ nhi đồng đã được thành lập bởi Hội 
Phật Giáo Hồng Kông từ tháng 5 năm 1989 và được trợ 
cấp từ tháng 7 năm 1990. Tổ chức nầy rất năng động cho 
những người trẻ ở ngoại thành. Có hơn 1.000 thành viên.  
Một cái nhìn tổng quát những nhóm Phật Tử nầy cũng đã 
được thành lập những việc bảo trợ cho các mục đích bảo 
trợ cho những trường hợp tai họa thiên nhiên.  
 
Văn hóa Phật Giáo  
 
(a) Ấn loát - có hơn 10 tờ báo ra định kỳ và các tài liệu 
khác được ấn hành miễn phí do các tổ chức Phật Giáo đài 
thọ.  
 
(b) Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo, chính thức mở cửa từ 
tháng 7 năm 1990. Đây là một trung tâm dành cho vườn 
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trẻ, tiểu học, trung học và trung tâm bảo trợ nhi đồng. Đây 
cũng là trung tâm truyền bá giáo lý cũng như các cuộc hội 
thảo và hội nghị.  
 
(c) Các tổ chức thanh niên Phật Tử - Có nhiều hoạt động 
trong việc tụng niệm, hội thảo, thể thao và nhiều màn trình 
diễn khác nhau được bảo trợ bởi 6 tổ chức thanh niên Phật 
Tử Hồng Kông. 
 
(d) Các tổ chức Phật Tử đã được thiết lập trong Đại Học, 
có nhiều thành viên mới và khuyến khích nhiều hoạt động 
Phật sự khác. 
 
Thông tin Phật Giáo  
 
Nhiều tổ chức Phật Tử:  
 
(a) Tổ chức nhiều buổi thuyết pháp, kỷ niệm Đản Sanh 
của Đức Phật, trao đổi trong những tuần lễ học Phật v.v... 
 
(b) Tổ chức những khóa giáo lý cho những ai thích nghiên 
cứu về Phật học. Hai phân khoa tại 2 Đại Học Hồng Kông 
cũng có dạy về triết học Phật Giáo. 
 
(c) Triển lãm nghệ thuật cổ của Phật Giáo, sách vở và hình 
ảnh.  
 
Tổ chức Phật Giáo Hồng Kông 
 
Được thành lập bởi các Đại Biểu Phật Giáo Hồng Kông 
vào năm 1945 và là thành viên của Hội Phật Giáo Tăng 
Già Thế Giới năm 1966 cũng như của Hội Phật Giáo Liên 
Hữu Thế Giới từ năm 1972. Tổ chức nầy có nhiều ảnh 
hưởng và đại diện cho nhiều tổ chức Phật Giáo tại Hồng 
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Kông. Với một thành viên khoảng 10.000 người. Hoạt 
động ngoại vi gồm có trợ giúp cho các hoạt động trên thế 
giới như giáo dục, bệnh viện, truyền bá giáo lý của Đức 
Phật và công việc dịch thuật kinh sách Phật Giáo v.v... 
 
Tổ chức còn tham gia các công tác gồm: 
 
(a) Ấn hành các sách Phật Giáo cho trường học, tổ chức 
diễn giảng, thuyết trình với các tổ chức liên hệ với Phật 
Giáo.  
 
(b) Công tác xã hội: 
 
 i. Mở bệnh viện Phật Giáo Hồng Kông với 358 
giường. 
 ii. Tổ chức nghĩa địa Phật Giáo.  
 
 iii. Tổ chức cho 13 trường Trung học, 10 trường 
Tiểu học và 6 vườn trẻ. Ngoài ra một số trung tâm khác 
cũng đang được hoạch định.  
 
 iv. Có 9.000 thành viên thanh niên Phật Tử trẻ rất 
năng động gồm một trại Thanh Niên Phật Tử và trung tâm 
Phật Giáo bảo vệ nhi đồng.  
 
 v. Kiến thiết nhà dưỡng lão, chăm sóc cho người 
già và 2 trung tâm xã hội khác. 
 
 vi. Trợ dưỡng cho các vị Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. 
 
(c) Hoạt động liên hữu thế giới: 
  
 i. Tham gia và là thành viên của Hội Nghị Phật 
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Giáo Liên Hữu Thế Giới cũng như Hội Phật Giáo Tăng 
Già Thế Giới. 
 
 ii. Đảm nhiệm các phái đoàn Phật Giáo thăm 
viếng. 
 
 iii. Tham dự tổ chức bởi những nhà lãnh đạo Phật 
Giáo Hồng Kông.  
 
(d) Thành viên hoạt động.  
 
Để tổ chức chu đáo các thành viên giúp đỡ lẩn nhau trong 
sự liên hệ sẵn có. 
 
Tượng Phật tại Phật Học Viện PO LIN 
 
Một tượng Phật lớn nhất thế giới đáng chú ý được dựng 
trên đảo Lantau của Hồng Kông. Tượng cao 26 thước và 
nặng 250 tấn. Được đúc bằng đồng, với số tiền 60.000.000 
đô-la Hồng Kông được cúng dường bởi Tăng Già và Phật 
Tử. Phật Học Viện Po Lin đã làm cho thế giới lưu tâm và 
đặc biệt đây cũng là niềm kiêu hãnh giữa Phật Giáo Trung 
Quốc và Hồng Kông. 
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Hồ Sơ Số 8 
 
Tường thuật bởi Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Seck Woo 
Fong, Singapore.  
 
Năm rồi Singapore rất bất hạnh là 2 vị Trưởng Lão đã ra 
đi. Đó là Hòa Thượng Hong Chuen và Hòa Thượng Siong 
Khye. Đột nhiên làm cho Phật Giáo Singapore như mất đi 
những bậc lão thành đáng kính. Cả 2 vị nầy không những 
là những người đã có công xây dựng Phật Giáo Singapore 
về vấn đề giáo dục, hoằng pháp, y tế và xã hội từ thiện, mà 
còn là những người đã nỗ lực đóng góp cho Phật Giáo Thế 
Giới. Họ là những vị Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo Thế 
Giới kỳ 3 và 4. 
 
Hòa Thượng Siong Khye đồng thời là Chủ Tịch Hội Phật 
Giáo Singapore mà cũng là Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo 
Tăng Già Thế Giới kỳ 5 vừa qua. Sự ra đi của những vị 
nầy đã gây xúc động sâu xa trong quần chúng Phật Tử. Sự 
mất mát nầy đã làm ảnh hưởng đến cộng đồng Phật Giáo 
tại Singapore trong tương lai. Chúng tôi đã bầu Ngài Hòa 
Thượng Yiu Tam làm Hội Trưởng Hội Phật Giáo 
Singapore và lãnh đạo Phật Tử tại đây. 
 
Ngài Yiu Tam cũng là một trong những vị sáng lập Hội 
Phật Giáo Tăng Già Thế Giới. 
 
Nói tổng quát, Phật Giáo Singapore đang trên chiều hướng 
phát triển. Điều đáng lưu ý là càng ngày càng có nhiều 
Phật Tử tham dự các khóa giáo lý. Cũng có nhiều tổ chức 
Phật Giáo đã đi vào các Đại Học và Trung Học, cũng như 
các công tác từ thiện, xã hội v.v...  
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Cũng đã có nhiều người quy y Tam Bảo. Sau đây là vấn đề 
phát triển bề ngoài của Phật Giáo Singapore:  
 
1) Tuyên dương giáo pháp  
 
Tổng Hội Phật Giáo Singapore gồm nhiều chùa và tổ chức 
đã thường xuyên có chương trình thuyết giảng giáo lý 
cũng như kinh điển, tọa thiền, niệm Phật v.v... Bên cạnh 
đó cũng có những tổ chức không định kỳ, mà hầu hết ở 
những nơi công cộng, hội trường được thuê mướn. Thành 
viên càng ngày càng tăng. 
 
2) Giáo dục 
 
Tổng Hội Phật Giáo Singapore và một vài chùa cũng như 
tổ chức tiếp tục bảo trợ những lớp học Phật công cộng 
thường xuyên. Ví dụ năm nầy là năm thứ 5, các sinh viên 
đến từ nhiều trình độ khác nhau giữa Trung Học và Đại 
Học. Năm rồi Tổng Hội Phật Giáo Singapore cũng đã bảo 
trợ cho các lớp học Phật bằng Anh ngữ cho học sinh 
Trung Học lớp 3 và 4. 
 
3) Từ thiện 
 
Vai trò của Phật Giáo cũng đã xây dựng được nhiều nhà 
dưỡng lão từ thiện như tại Hui Ha Tịnh Xá và chùa Po 
Kok v.v... để trông nom và an ủi những người lớn tuổi. 
Năm rồi Tổng Hội Phật Giáo Singapore cũng đã thành lập 
hội bảo trợ từ thiện và xã hội.  
 
Kể từ khi Tổng Hội Phật Giáo Singapore được thành lập 
cũng đã hướng dẩn cho những hệ phái sai lầm trở về với 
cộng đồng xã hội và sống dưới sự lãnh đạo của Tăng Già. 
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4) Trợ giúp y tế 
 
Bệnh viện Phật Giáo Singapore được thành lập bởi Tổng 
Hội Phật Giáo Singapore. Qua thời gian, được thành lập 
thêm 3 bệnh viện, có 1 trụ sở chánh và 2 trụ sở phụ. 
Nhiệm vụ chính là giúp đỡ quần chúng cho những ai cần 
đến trợ giúp y tế và cho những ai có lợi tức thấp. Hoặc tài 
chánh eo hẹp. Năm rồi cũng có dự định là sẽ thành lập chi 
nhánh thứ 3 và có thể nơi nầy sẽ cung ứng cho những 
vùng xa xôi khác. 
 
5) Sách vở và tạp chí định kỳ 
 
Trong hiện tại có nhiều Nguyệt san Phật Giáo như Nany 
ang Phật Giáo, Trí Tuệ, cuối năm 99, Fo You, Lợi Tha 
v.v... vẩn còn tiếp tục ấn hành. Các độc giả gồm nhiều 
thành phần khác nhau và trình độ dĩ nhiên cũng khác nhau.  
 
6) Lễ Phật Đản 
 
Thống nhất hội họp lễ bái là việc mở đầu của Tổng Hội 
Phật Giáo Singapore. Vì Singapore cũng là một phần trung 
tâm của Hội Phật Giáo Liên Hữu Thế Giới và Hội Phật 
Giáo Tăng Già Thế Giới. Được tổ chức chung vào mỗi tối 
lễ Phật Đản gồm nhiều chủng tộc và trường phái Phật 
Giáo khác nhau. Điều nầy làm cho Phật Giáo Singapore 
không thể tách rời ra được, mặc dầu có sự khác biệt nhau 
về vấn đề thực hành và nguyên tắc. Buổi lễ đã được cử 
hành chung cho tất cả các Phật Tử gồm nhiều chủng tộc và 
nhiều trường phái khác nhau. Thành công nhất là buổi tiệc 
chung, mang đầy đủ ý nghĩa và có nhiều hiệu quả.  
Lễ Phật Đản năm rồi Tổng Hội Phật Giáo Singapore và 
các tổ chức Phật Tử đã ủng hộ cho việc từ thiện tổ chức kỷ 
niệm năm thứ 25 của Singapore. Tài khoản nầy đã được 
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Chuẩn Tướng Lee Han Long đón nhận cũng như Bộ 
Trưởng Kỹ Nghệ và Thứ Trưởng Bảo vệ Quốc gia.  
 
7) Sự liên hệ giới trẻ của Tổng Hội Phật Giáo Singapore  
Thế hệ trẻ là tương lai của Phật Giáo, họ cần phải có một 
tổ chức giỏi để lãnh đạo và huấn luyện. Dưới những 
nguyên tắc chính, đoàn thể thanh niên Phật Tử thuộc Tổng 
Hội Phật Giáo Singapore. Và sẽ được phép chính thức 
thành lập vào giữa năm nầy. 
 
Như bên trên đã tường thuật, chúng tôi mong mỏi Phật 
Giáo Singapore sẽ tiến bộ hơn năm rồi và sẽ cố gắng nhiều 
hơn nữa. 
 
Với tất cả trong tâm niệm tôi mong mỏi rằng Phật Giáo sẽ 
phát triển tốt đẹp, và Singapore là một nơi có hoàn cảnh 
tốt đẹp để dung chứa các truyền thống Nam, Bắc và Phật 
Giáo Mật Tông, tất cả đều được tôn trọng và tự do phát 
triển. Cộng tác tổ chức những ngày lễ chung, tạo sự thông 
cảm với nhau giữa những người con Phật trong tình huynh 
đệ đại đồng. Tôi hy vọng rằng với hiện tượng tốt đẹp nầy 
sẽ tiếp tục mãi mãi. Trong ý nghĩa ấy, mặc dầu những 
người Phật Tử chúng ta có nhiều khác biệt nhau trong việc 
thực hành giáo lý của Đức Phật, nhưng quyết không dẩm 
chân nhau trên vấn đề truyền giáo. Trong tương lai tất cả 
những người Phật Tử nên đứng chung cùng nhau để làm 
những việc tốt đẹp trong việc mang giáo pháp của Đức 
Phật đến với mọi người.  
 
Xin chân thành cảm ơn và cầu nguyện quý vị pháp hỷ 
sung mãn.  
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Hồ Sơ Số 9 
 

Tường thuật bởi Hòa Thượng Phó Chủ Tịch  
Thích Mãn Giác, Hoa Kỳ. 

 
Kính bạch chư tôn đức,  
 
Như là một Phó Chủ Tịch của Hội Phật Giáo Tăng Già 
Thế Giới tham dự buổi họp hôm nay, cho phép tôi được 
trình bày một vài việc.  
 
Kỷ nguyên của Hòa Bình đã được mở ra. Tôi chắc chắn 
rằng vai trò của Phật Giáo sẽ đóng góp trong vấn đề lịch 
sử, chính trị và văn minh của nhân loại dưới sự phát triển 
tự chứng. Đầu tiên tôi có lời chào mừng đến quý vị. Hòa 
Thượng Chủ Tịch Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới là nơi 
mẩu mực của đạo đức và nơi nương tựa của mọi người.  
 
Kính bạch chư Hòa Thượng,  
 
Thế kỷ thứ 20 gần chấm dứt và thế kỷ thứ 21 bắt đầu ló 
dạng với nền hòa bình trong xã hội trong cuộc sống của 
con người trên thế giới. 
 
Trong bài diễn văn của Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng 
Già Thế Giới đã lưu ý đến 2 vấn đề dưới sự gia hộ của 
Đức Phật và lời Phật dạy như: 
 
1) Thành lập Đại Học Huyền Trang (Hsuen Tsang) 
 
Theo lời dạy của Thái Hư Đại Sư một bậc danh Tăng của 
Trung Quốc, có nhiều hiệu năng trong vấn đề huấn luyện 
cho Tăng Ni trở thành những người thực tài trong vấn đề 
truyền giáo. Vào thời đại mới và những nhu cầu mới cần 
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những thế hệ tu sĩ trẻ dưới sự đào tạo Đại Học Hsuen 
Tsang được sự bảo trợ của Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới. 
 
2) Mở Đại Hội Thanh Niên Phật Tử 
 
Trong việc xây dựng Đại Học Huyền Trang đào tạo các 
nam nữ tu sĩ trẻ. Nơi đó cần mở một hội nghị cho các Phật 
Tử trẻ. Qua Đại Hội nầy, chúng ta có thể nghe từ các thế 
hệ trẻ Phật Tử về những khát vọng của họ. Thế hệ Phật Tử 
mới có thể sẽ tạo thêm nhiều thay đổi trong kỷ nguyên 
mới.  
 
Kính bạch chư Hòa Thượng,  
 
Những đề nghị về Đại Học Huyền Trang và Hội Nghị 
Thanh Niên Thế Giới là sự mong chờ của Á Châu và thế 
giới. Niềm vui là mọi người sẽ thoát khổ mà chỉ có Phật 
Giáo mang đến được. Chức năng duy trì sự truyền bá là 
nhiệm vụ của thành viên Tăng Già. Chúng ta chắc chắn sẽ 
phải trợ lực.  
 
Trong khi đưa ra 2 dự án nầy, tôi xin cầu nguyện Đức Phật 
gia hộ cho chúng ta được thành tựu. 
 
Sau khi đệ trình những điểm bên trên tôi cũng đã đọc bài 
tường thuật về lịch sử của sự xây dựng Đại Học Hsuen 
Tsang bởi Hội Phật Giáo Trung Hoa Đài Loan. Tôi phải 
xin lỗi về việc nầy, nhưng tôi cũng muốn giải thích ở đây 
vì sao có đề nghị đó. Nhiều năm về trước, Trung Quốc đã 
có nhiều danh Tăng đến Việt Nam truyền giáo như Ngài 
Tai Hsu. Chúng tôi đều tôn kính Ngài. Năm 1951 Tiến Sĩ 
Malalasekera cũng đã đến Việt Nam từ Tích Lan. Giữa 
Phật Giáo Tích Lan và Việt Nam đã trao đổi nhiều vấn đề. 
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Ở đây chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn quý vị tu sĩ đã 
đến Việt Nam truyền đạo từ Trung Quốc và Tích Lan. Qua 
tường thuật của đại diện Trung Quốc, tôi cũng rất lấy làm 
tiếc rằng khó mở được phân khoa Phật Học tại Đại Học 
Phật Giáo Hsuen Tsang. Tuy nhiên tôi mong rằng đại diện 
của nhiều quốc gia sẽ kêu gọi Chính phủ Đài Loan hãy 
cho phép chúng ta mở phân khoa Phật Học và các bộ môn 
khác liên quan với Đại Học Phật Giáo Hsuen Tsang. 
 
Nhìn lại đề nghị 2 của chúng tôi, tôi nghĩ rằng không biết 
Phật Giáo sẽ đi về đâu trong tương lai; nếu những thế hệ 
già qua đi, mà thế hệ trẻ sẽ nắm giữ giềng mối trong tương 
lai. Có thể đầy đủ để hướng dẩn hát một bài hát hoặc tổ 
chức năng động hơn? Chúng ta có thể có những Phật Tử 
chịu khó? Chúng ta phải mở ra cơ hội cho những Tăng sĩ 
trẻ tổ chức Đại Hội và chính họ sẽ là những người tự định 
đoạt tương lai của họ. 
 
Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thì giờ để nghe đề nghị của tôi. 
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Hồ Sơ Số 10 
Tường thuật bởi Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Seo Eui 

Hyun, Đại Hàn. 
(Được đọc bằng tiếng Anh bởi vị Phụ tá Thư ký Anh văn) 

 
 
Kính bạch Ngài Chủ Tịch Ngộ Minh,  
 
Kính thưa toàn thể quý vị thành viên trong Hội Đồng Điều 
Hành,  
 
Ở Nam Hàn có khoảng 20.000.000 tín đồ theo Phật Giáo. 
 
Họ mong rằng tất cả đều có chung một niềm tin. Hôm nay 
thế giới phải đối đầu với ích kỷ và hội nhập sai vào đời 
sống. Chúng ta phải giữ tâm hồn cho thanh tịnh và hãy bảo 
trọng cho nhau. Để tịnh hóa thế giới mới, chúng ta phải 
làm việc trong hoan hỷ. Chúng ta đã khởi đầu đi đến một 
phần của thế giới mới đó. Chúng ta là thành viên của Hội 
Đồng Tăng Già Thế Giới phải có trách nhiệm to lớn về 
việc nầy. Ví dụ như có những tư tưởng hoặc ý nghĩ tốt đẹp 
làm đẹp đẽ cách mạng tư tưởng. Bởi vì đó là những viên 
gạch lót đường cần phải có cho Phật Giáo và cộng đồng. 
Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới phải có đầy đủ năng lực 
và sức mạnh để thay đổi đời sống tâm linh, điều ấy rất cần 
thiết. Để giúp đỡ chúng ta; đó là quý vị Trưởng Lão. 
Chính quý vị là những người có trách nhiệm trực tiếp với 
thế giới hiện đại. Tổ chức nầy sẽ bao gồm những thành 
viên lãnh đạo chơn chánh.  
 
Thế giới thứ 3 của chúng ta trực tiếp với thế giới của tâm 
linh. Đạo Phật có quan niệm tôn trọng mọi sự sống. Điều 
ấy có nghĩa rằng sửa đổi trở thành tốt từ cái xấu, qua tư 
tưởng và hành động. 
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Nhưng ở thế giới của chúng ta có đầy dẩy sự khó khăn và 
nơi đó mọi người đều hứng chịu sự đau khổ. Chúng ta 
phải có bổn phận làm cho dừng lại những vấn đề một cách 
nhanh chóng để đem lại hiệu quả cho tâm hồn.  
Mọi nguồn gốc khổ đau là kết quả của vô minh, phải sửa 
đổi cho đúng. Chúng ta phải chọn thế đứng của chúng ta 
trong cuộc sống nội tâm. Cá nhân và đoàn thể trong xã hội 
và quốc gia phải làm việc chung với nhau trong tình 
thương và hòa dịu. Đây là con đường mà chính quý Ngài 
cũng như chúng tôi đã lựa chọn để đi đến cuối cuộc đời về 
bên cảnh giới an lạc giải thoát  
 
Cuối cùng, xin cầu nguyện Ban Chấp Hành Hội Đồng 
Tăng Già Thế Giới cố gắng phát triển không ngừng và cầu 
Phật lực gia hộ cho toàn thể quý vị. 
 
Xin chân thành cảm tạ. 
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Hồ Sơ Số 11 
 

Tường thuật bởi thành viên Tỳ Kheo Ni,  
Ni Sư Bang Joo Suk, Đại Hàn. 

 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch,  
 
Quý vị thành viên trong Ban Chấp Hành HĐTGTG, 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Tôi rất hân hạnh được mời đến tham dự buổi hội thảo nầy. 
Xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức của Giáo Hội, đã 
cho tôi có một vài phút để tường thuật về Phật Giáo tại 
Đại Hàn, đặc biệt là những hoạt động Phật Giáo của Ni 
giới Đại Hàn ngày nay.  
 
Xin đề cập ở đây là Ni giới đã có ảnh hưởng rất mạnh tại 
Đại Hàn kể từ khi Phật Giáo được du nhập vào đây, 
khoảng 1.600 năm về trước. Lịch sử của Ni giới Đại Hàn 
nhìn lại vào triều đại Shilla khi mà Sa Ssi đã rời nhà để 
vào chùa tu niệm. A-Do là vị Tỳ Kheo Ni đã thành lập Ni 
giới Đại Hàn. Có nhiều nữ giới Đại Hàn đã trở thành Tỳ 
Kheo Ni trong thời gian ấy. Đặc biệt Hoàng Hậu Pophung 
của triều đại Shilla, Hoàng Hậu của Chinllung và nhiều 
công chúa đã xây dựng rất nhiều cho Phật Giáo Đại Hàn, 
trong tinh thần dân chủ và phát triển quốc gia lấy giáo dục 
Phật Giáo làm phương châm. Đó cũng là những bước chân 
căn bản của Ni giới trong quá khứ của Đại Hàn và ngày 
nay Ni giới đã phụng sự cho Phật Giáo cũng như cho việc 
phát triển xã hội. Họ tin tưởng mãnh liệt về sự giáo dục 
của Phật Giáo và những chủ đề khác, không những chỉ ở 
Đại Học Phật Giáo Dongkuk mà còn trường Tăng Già ở 
các Đại Học ở ngoại quốc nữa. 
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Hơn 200 Tỳ Kheo Ni đang học tại chùa Donghak-Sa, 
Wunmun-Sa, Bong Young-Sa, Hwayung-Sa và một số 
chùa khác. Tất cả có khoảng 5.000 Tỳ Kheo Ni hiện có 
mặt tại Đại Hàn. Tuy thế, rất tích cực trong vấn đề phát 
triển Phật Giáo và xã hội. 
 
Xin thành thật cảm ơn quý vị đã dành thì giờ để nghe 
chúng tôi trình bày. 
 
Xin cảm ơn quý vị. 
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Hồ Sơ Số 12 
 
Tường thuật bởi Đại Đức Ming Kuang (Minh Quang) 
Chủ Tịch Hội Đồng Thanh Niên Tăng Ni, Đài Loan.  
 
Công việc của Ủy Ban Thanh Niên Tăng Ni cần phải củng 
cố trong Hội Đồng Tăng Già Thế Giới, phải học hỏi với 
nhau trong cộng đồng, phải cần sự hỗ trợ của các bậc 
Trưởng Lão, phải thống hợp Thanh Niên Tăng Ni trẻ, để 
tuyên dương giáo pháp Phật Đà trong vấn đề giáo dục, làm 
cho nhiều người hiểu biết thêm về Phật Giáo v.v... 
 
Sau khi thảo luận với 6 thành viên của tổ chức thanh niên, 
mà những vị ấy đang theo họp ở đây, chúng tôi dự định tổ 
chức một Đại Hội Thanh Niên Tăng Ni Thế Giới về hoằng 
pháp và giáo dục tại Singapore vào sau ngày lễ Phật Đản 
1992, có thể giữa tháng 5 và tháng 6.  
 
Hội thảo của Thanh Niên Tăng Ni về truyền giáo và giáo 
dục:  
 
1) Chủ đề: 
 
- Liên kết Tăng Già trẻ  
- Rút tỉa kinh nghiệm trong vấn đề hoằng pháp 
- Vấn đề giáo dục Phật Giáo 
- Phát triển Phật Giáo ở thế kỷ 21 (tìm hiểu vấn đề của thế 
giới và của giới Tăng Sĩ trẻ)  
- Để tìm hiểu thời kỳ truyền giáo của lớp người trẻ (cho 
chính mình và tha nhân). 
 
2) Thời gian: 
Có thể giữa tháng 5 và 6.1992 khoảng 1 tuần sau lễ Phật 
Đản. Kéo dài khoảng 6 ngày. 
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3) Nơi chốn: Singapore 
 
4) Chương trình: 
 
- 6 ngày (Ban ngày hội thảo, ban đêm nghe thuyết pháp) 
- Ngày thứ nhất: Đến và ghi danh  
- Ngày thứ hai: Lễ khai mạc vào buổi sáng, hội thảo buổi 
chiều và nghe giảng buổi tối. 
- Ngày thứ ba: Hội thảo sáng, chiều. Nghe giảng buổi tối. 
- Ngày thứ tư: Hội thảo buổi sáng, bế mạc buổi chiều và 
nghe giảng buổi tối. 
- Ngày thứ năm: Thăm viếng.  
- Ngày thứ sáu: Ra đi. 
 
5) Chủ đề: 
 
- Hội thảo: Tăng Già trẻ (từ nhiều vùng và nhiều quốc gia) 
- Thuyết pháp: Tăng Già và Cư Sĩ. Chủ Tịch và các bậc 
Trưởng Lão trong Hội Đồng Điều Hành Tăng Già Thế 
Giới sẽ được mời tham gia Đại Hội và cố vấn giúp đỡ. 
 
6) Vấn đề nghiên cứu:  
 
Truyền bá giáo pháp cho thế hệ Phật Tử trẻ và già. Vấn đề 
của người trẻ. Vấn đề phát triển Phật Giáo ở thế kỷ thứ 21. 
Giáo dục Tăng Già, Phật pháp và khoa học. Việc truyền 
giáo của chư Tăng trẻ.  
 
Khóa họp đầu tiên của Thanh Niên Tăng Ni thuộc kỳ 5 sẽ 
được thực hiện bởi những vị sau đây: Thượng Tọa Prajna 
Vira, Thượng Tọa R. Gnanaseeha Thero, Thượng Tọa N. 
Sumana Thera, Đại Đức Bup Ki, Đại Đức Fa Chao, Đại 
Đức Dhammika và Thượng Tọa Như Điển.  
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7) Ngân sách: Được đài thọ bởi sự hỗ tương.  
Chúng tôi hy vọng rằng quý vị Đại Diện của thế hệ Tăng 
Già của nhiều nước và vùng tham gia Đại Hội nầy cũng 
như sẽ khuyến khích cho Đại Hội Thanh Niên nầy. 
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Hồ Sơ Số 13 
 

Tường thuật bởi Thành Viên của Ủy Ban Giáo Lý, 
Thượng Tọa Sri Pannyavaro Mahathero, Indonesia. 

 
Kính bạch Hòa Thượng Chủ Tịch và quý vị thành viên của 
Hội Đồng Tăng Già Thế Giới, 
 
Như một thành viên của Ủy Ban Giáo Lý thuộc Hội Đồng 
Tăng Già tôi xin tường thuật về sự hoạt động Phật Giáo tại 
Nam Dương.  
 
1) Những người xuất gia: 
 
Có 3 loại Tăng tại Nam Dương. Đó là Nam Tông, Bắc 
Tông và Phật Thừa. Cả 3 trường phái nầy đều cho xuất gia 
10 ngày đến một tháng. Họ xuất gia ngắn hạn và cũng có 
thể trở thành Sa Di. Nhiều lúc từ 50 đến 100 người. Hơn 
90% là người trẻ. 
 
Trong thời gian xuất gia ngắn hạn họ học rất nhiều từ các 
bậc tôn túc như tụng kinh, thiền định, khất thực, nghiên 
cứu giáo lý và thuyết trình, viết lách và học hỏi giáo pháp. 
Những người nữ thì nhận giới bát quan trai. 
 
2) Giáo Dục Tăng Già: 
 
Trường phái Nam Tông được bảo trợ bởi một sự giáo dục 
cao cấp cho Tăng Già. 4 năm về trước, Học Viện 
Dharmacakra của Tăng Già đã được xây dựng ở Jakarta. 
Học viện nầy được bảo trợ bởi tổ chức Dhammacakra 
(thành viên của Hội Phật Giáo Liên Hữu Thế Giới) ở 
Jakarta và mời Thượng Tọa Phra Sukhemo là học trò của 
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Thượng Tọa Tiến Sĩ Wipilasara Mahathero, Tổng Thư Ký 
Anh văn của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới. 
 
3) Gởi những Sa Di ra ngoại quốc tu học. 
 
Hiệp Hội Dhammacakra ở Jakarta đã gởi 1 Sa Di đến chùa 
Bovoranives ở Thái Lan và 2 Sa Di đến Tu Viện 
Bellanwila Rajamaha để học về Phật pháp và Pali dưới sự 
trông nom của Thượng Tọa Tiến Sĩ B. Wimalaratana (Phụ 
tá Tổng Thư Ký Anh văn của Hội Đồng Tăng Già Thế 
Giới). 
 
4) Thành lập nhóm học Phật cho tín đồ. 
 
Thành viên của 3 tổ chức Tăng Già bên trên thường hay 
diễn giảng tại 4 trường Trung Học Phật Giáo.  
 
5) Nghiên cứu Phật Học và trại họp bạn. 
 
Trong tất cả những ngày chủ nhật trong lúc nghỉ hè trong 
năm của trường, chư Tăng của 3 phái thường hay tổ chức 
chương trình thuyết pháp, và giới thiệu cũng như thiền 
định ở nhiều chùa. 
 
6) Thuyết pháp và hội thảo về Phật Giáo. 
 
Ở mỗi chùa việc tổ chức thuyết pháp đã trở thành thường 
xuyên của Tăng Già. Họ đã đến diễn giảng ở những buổi 
hội thảo quan trọng. Đối với Tăng Già việc nầy không 
phân biệt là nói cho Phật Tử hoặc không Phật Tử nghe. 
 
7) Sự liên hệ với các tôn giáo khác. 
 
Nam Dương là một quốc gia không phải chỉ có một Tôn 
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giáo. Căn bản triết học của quốc gia là Panchasila. Chính 
phủ cho phép mọi người tự do Tôn giáo và sự liên hệ tôn 
giáo trong hòa bình với nhau. Chư Tăng của Nam Dương 
đã hiệp lực chung với các Tôn giáo khác như Islam, 
Protestant, Thiên Chúa và Hinduism. 
 
8) Thuyết pháp công cộng.  
 
Tất cả chư Tăng đều có chương trình của Chính phủ hoặc 
tư nhân trên truyền hình hay Radio. Họ cũng viết rất nhiều 
đề tài về Phật Giáo trên báo chí cũng như các tạp chí.  
 
9) Bảo trợ của chính quyền. 
  
Bộ Tôn Giáo của Chính phủ Indonésia đã bảo trợ cho các 
công việc của Phật Giáo, bảo vệ các chùa Phật Giáo, các 
trường Trung Học Phật Giáo và việc in ấn kinh sách Phật 
Giáo.  
 
Trên đây là việc tường thuật của chúng tôi cho lần thứ 
nhất hội thảo của Ban Chấp Hành kỳ 5. Tôi hy vọng rằng 
vớ sự tường thuật nầy đã giới thiệu được sự hoạt động 
Phật Giáo tại Indonésia và đặc biệt là Tăng Già.  
Như bài tường thuật vào kỳ Đại Hội kỳ 5 tại Đài Bắc, Đài 
Loan, chúng tôi có nói rằng Indonésia hiện có 180 triệu 
dân; nhưng chỉ có 5 triệu tín đồ Phật Giáo và chỉ có hơn 
100 chư Tăng. 
 
Xin cảm ơn quý vị. 
 

Tất cả tài liệu trên bằng Anh Ngữ và Hoa Ngữ  
đã được Thượng Tọa Thích Như Điển  

chuyển dịch sang Việt Ngữ. 
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Thanking speech by the Chairman 
of organizing Committee  

 
 
On behalf of the Organizing Committee, we would like to 
thank the most Venerable President, the most Venerables, 
Venerable monks and nuns who represent nearly 15 
countries from various parts of the world, coming here to 
attend this meeting. In particular, we would like to thank 
the members of the Secretariat English Section, Chinese 
Section as well as the German Buddhists who have 
enthusiastically helpod us in the domain of translation and 
interpretation during the meeting. 
 
Incidently our meeting coincides with the World Industry 
Exhibition now in progress Hannover. There are millions 
of people coming to visit this Exhibition. Therefore we 
had difficulty in finding accomodation and aranging 
meals. That is the reason why you are little further away 
from the conference centre. It take almost an hour to reach 
here from the city. We ask you to forgive us for these 
technical deficiencies.  
 
During the meeting the organizing committee has made 
every effort to achieve its task, but it is not perperfect and 
has many short commings. Please excuse us if you found 
any mistake. 
 
Our organizing committee decided to offer each and every 
delegate one album as a souvenir of the 1st Executive 
Committee of the 5th session of the World Buddhist 
Sangha Council in Europa.  
 
I work hard with my fellow Buddhists to Complete the 
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new building before this conference so that easily this 
meeting could have held. Although our dream did not 
come true we wish to invite all of you participants, to the 
official opening of new building in July 24th - 30th, 1991.  
 
Last but not last, we wish you good health and happiness 
in order to conduct more and more good work in the 
course of despensation of the Buddha's timeless message.  
 
Yours respectfully,  
 
Venerable Thich Nhu Dien  
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Congregation der Vereinigten Vietnamesischen 
Buddhistischen Kirche 

Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland 
(gemeinnütziger Verein e.V.) 

Pagode Vien Giac; Eichelkampstr. 35A, 3000 Hannover 81. 
Tel.: 0511-864638. Fax. 0511-8790963 

 
B.C. 2534, Hannover den 28 Februar 1991 

 
Einladung 

 
Sehr geehrte Ehrwürdigen, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Im Jahr 1989 wurde von der Welt-Shangha-Komitee in 
Taiwan bestimmt, daß die Congregation der Vereinigten 
Vietnamesischen Buddhistischen Kirche, Abteilung in 
Deutschland die nächste Konferenz des Vorstandes der 
Komitee veranstalten soll. Daraufhin wird die Konferenz 
von 12. bis 18. April 1991 in der Pagode Vien Giac 
staatfinden.  
Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung am Samstag d. 13. 
April 1991 um 10 Uhr ein. Es werden Vertreter von 
fưnfzehn bis zwanzig buddhistische Länder anwesend 
sein.  
Ihre Anwesenheit ist uns und der Veranstaltung eine Ehre. 
Wir hoffen auf Ihre Teilnahme.  
 
Hochachtungsvoll  
 
i.A. der Komitee  
 
Ehrwürdiger Thich Nhu Dien  
Vertreter der jugendlichen Welt-Shangha 
Abteilungsleiter der Congregation in Deutschland  
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Seminar für Indologie  Hainbundstraße 21 
und Buddhismuskunde  D. 3400 Göttingen 
Universität Göttingen  Federal Republic of Germany 
Dr. Heinz Braun  Tel. (0551) 
    8.3.1991 
 
 
Ehrw. Thich Nhu Dien  
World Buddhist Sangha Council  
Vien Giac Pagoda  
Eichelkampstr. 35A  
3000 Hannover 81  
 
Ehrwürdiger Thich Nhu Dien, 
 
Wie Sie wissen, verfolgen wir mit großer Aufmerksamkeit 
die Aktivitäten Ihres Zentrums. Besonders interessiert sind 
wir an der Nachricht über die Tagung des World Buddhist 
Sangha Council vom 12. - 18. 4. 1991. Wir, d.h. einige 
Studierende und die wissenschaftlichen Mitarbeiter an 
unserem Seminar (etwa 15 Personen), wưrden sehr gerne 
an einem Tag, und zwar am Montag, den 15. April, im 
Rahmen einer Exkursion als Beobachter an der Konferenz 
teilnehmen und fragen an, ob unser Besuch Ihre 
Zustimmung findet.  
 
Wir sehen Ihrer Antwort mit großem Interesse entgegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
i.A.  
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